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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong giai đoạn hiện nay, việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên cho phát triển kinh tế - 

xã hội (KT- XH) trên cơ sở quản lý lưu vực sông (LVS) được xem là một trong những chiến lược 

hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. LVS được xem là một đơn vị không gian liên vùng, ở đó 

các quy luật địa lí diễn ra đồng thời với các quy luật thủy văn được giới hạn bởi LVS. Việc khai thác, 

sử dụng lưu vực nhằm phân tích tổng hợp và xác định các thành phần tự nhiên trong mối quan hệ gắn 

kết chặt chẽ giữa các khu vực thượng, trung và hạ lưu của một LVS. Bên cạnh đó để sử dụng hợp lý 

TNTN một lãnh thổ, đòi hỏi phải có những hiểu biết sâu sắc về điều kiện tự nhiên (ĐKTN), cảnh 

quan (CQ) thiên nhiên, đặc biệt là sử dụng lãnh thổ cho phát triển nông lâm nghiệp (NLN). Chính vì 

vậy, nghiên cứu CQ nhằm xác lập một số mô hình KTST bền vững theo LVS, phục vụ quản lý, khai 

thác, sử dụng hợp lý các nguồn TNTN, ngày càng được chú trọng và được xem là biện pháp tối ưu 

để nâng cao hiệu quả sử dụng trong khai thác TNTN của LVS gắn với công tác BVMT. 

Sông Kôn là hệ thống sông lớn nhất của tỉnh Bình Định, với tổng diện tích lưu vực khoảng 

2.615,0 km², bao gồm các toàn bộ huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn và một số xã thuộc huyện 

An Lão, Vân Canh, Tuy Phước. Đây là nơi tập trung nhiều tiềm lực phát triển kinh tế của tỉnh Bình 

Định, đặc biệt là kinh tế NLN, dịch vụ [71]. Địa hình núi, đồi chiếm diện tích lớn nên có nhiều tiềm 

năng phát triển các ngành nông nghiệp như trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, 

trồng rừng và kinh tế vườn đồi. Vùng đồng bằng nhỏ hẹp nhưng đa dạng về hình thái, vùng hạ lưu 

sông được nối với các hồ, đầm ven biển, có nhiều tiềm năng trong phát triển đánh bắt và nuôi trồng 

thủy hải sản... Tuy nhiên trong nhiều năm qua, việc phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế, đời sống 

người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng đồi, núi. Bên cạnh đó, do chưa có sự quan tâm 

đúng mức của các cấp nên TNTN trong lưu vực đang có nguy cơ bị suy thoái nghiêm trọng.  

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đồng thời để định hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với 

BVMT trong lưu vực, đề tài “Cơ sở khoa học phục vụ xác lập mô hình kinh tế sinh thái ở lưu vực 

sông Kôn, tỉnh Bình Định” đã được tác giả lựa chọn thực hiện nghiên cứu. 

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 

a. Mục tiêu: Xác lập được cơ sở khoa học cho việc đề xuất phát triển một số mô hình KTST 

phục vụ định hướng không gian khai thác, sử dụng bền vững lãnh thổ cho phát triển NLN ở LVS Kôn 

trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá cảnh quan (ĐGCQ) kết hợp với phân tích tiềm năng thoái hóa (TNTH) 

đất.  

b. Nội dung nghiên cứu 

- Tổng quan, hệ thống hóa có chọn lọc các công trình nghiên cứu liên quan. Từ đó, xác lập cơ 

sở khoa học và phương pháp nghiên cứu phù hợp. 

- Phân tích các yếu tố thành tạo cấu trúc CQ ở LVS Kôn, xây dựng bản đồ CQ phục vụ định 

hướng sử dụng hợp lí lưu vực. 

- Đánh giá tổng hợp CQ cho phát triển NLN và đề xuất một số mô hình KTST. 

- Phân tích các mô hình KTST hiện trạng kết hợp phân tích một số vấn đề thiên tai và MT trên 

các tiểu lưu vực. 

- Phân tích TNTH đất phục vụ cho định hướng không gian phát triển NLN và bảo vệ môi 

trường (BVMT) LVS Kôn. 

- Đề xuất định hướng và xây dựng mô hình KTST đảm bảo phát triển bền vững (PTBV) lưu 

vực sông Kôn. 
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3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

a. Giới hạn không gian: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu phần diện tích lãnh thổ thuộc tỉnh 

Bình Định (từ An Lão đến các cửa sông đổ ra Đầm Thị Nại thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), 

bao gồm 3 huyện, thị xã (Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn) và một phần thuộc các huyện Phù Cát, 

Tuy Phước, Vân Canh, Hoài Ân, An Lão, thành phố Quy Nhơn, với tổng DTTN là 2.615,0 km2. 

Đồng thời, đề tài tập trung khảo sát các mô hình sản xuất NN ở 38 xã/4 huyện và 1 thị xã ở LVS Kôn, 

có diện tích trọn vẹn về ranh giới hành chính và có mô hình sản xuất NN đặc thù. 

b. Giới hạn về thời gian: Các số liệu, dữ liệu về KT- XH, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng 

MT được tổng hợp từ năm 2017 - 2021. Đồng thời, để phục vụ định hướng sử dụng LVS Kôn, NCS 

tham khảo quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh bình Định giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn năm 2050. 

Các số liệu điều tra hiệu quả các loại hình sử dụng đất được thực hiện năm 2019 - 2020.  

c. Giới hạn về nội dung: 

- ĐGCQ theo hướng tiếp cận KTST cho phát triển NLN ở LVS Kôn với tỷ lệ bản đồ 1/100.000.  

  - Đánh giá giá thích hợp sinh thái (THST) cho nhóm cây trồng phổ biến (TCNN, cây ăn quả, 

CN lâu năm), rừng sản xuất nhằm đề xuất định hướng phát triển mô hình KTST. Riêng chăn nuôi, 

nuôi trồng thủy sản (NTTS) được đề xuất mang tính định hướng. Việc xác lập các mô hình hệ KTST 

dựa trên cơ sở hoàn thiện các mô hình kinh tế hộ gia đình và trang trại sẵn có ở các tiểu lưu vực. 

- Phân tích hiện trạng và hiệu quả sản xuất của các mô hình sản xuất NLN. 

- Đối với công tác BVMT, tác giả tập trung phân tích TNTH đất và hiện trạng MT nhằm đề 

xuất định hướng bảo vệ tài nguyên đất cho phát triển KTST theo hướng bền vững.  

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

a. Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm phong phú thêm phương 

pháp luận, phương pháp nghiên cứu, ĐGCQ theo LVS, kết hợp với phân tích thoái hóa tiềm năng đất 

đai, phục vụ xác lập mô hình KTST trong phát triển NLN cho sử dụng hợp lý lãnh thổ. 

b. Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu đáng tin cậy hữu ích cho các nhà quản 

lý, các nhà quy hoạch vận dụng trong thực tiễn quản lý lãnh thổ và hoạch định chiến lược sử dụng 

hợp lý LVS Kôn. Đồng thời các mô hình KTST được đề xuất trong luận án có thể được nhân rộng ở 

các cấp quy mô kinh tế (hộ gia đình, kinh tế trang trại,…) 

5. Những điểm mới của luận án 

 - Luận án đã hệ thống hóa được cơ sở khoa học liên quan đến CQ theo LVS, KTST và mô 

hình KTST với việc hình thành các mô hình sản xuất kinh tế nông nghiệp bền vững. Đồng thời, lần 

đầu tiên bản đồ CQ ở LVS Kôn với tỷ lệ 1/100.000 được thành lập, phục vụ cho mục đích nghiên cứu 

của luận án và là cơ sở dữ liệu cho các nghiên cứu tiếp theo trên địa bàn lãnh thổ. 

- Luận án đã phân tích được đặc điểm CQ của LVS Kôn, làm cơ sở cho đánh giá tổng hợp 

CQ, kết hợp với phân tích thoái hóa đất tiềm năng, đề xuất một số mô hình KTST phù hợp với điều 

kiện sinh thái tự nhiên, hạn chế các nguy cơ về suy thoái đất với đầy đủ cơ sở khoa học đảm bảo cho 

mục tiêu phát triển bền vững lãnh thổ trong phát triển kinh tế NLN. 

6. Những luận điểm bảo vệ  

Luận điểm 1: Với vị trí địa lí đặc thù cùng với sự tương tác của tổ hợp các ĐKTN ở LVS 

Kôn là tiền đề hình thành nên đặc điểm cấu trúc CQ trên lưu vực với 3 lớp CQ, 5 phụ lớp CQ, 141 



  

3 

 

loại CQ. Nằm chung trong cùng một phụ hệ CQ nhiệt đới gió mùa Đông Trường Sơn có mùa mưa 

theo gió mùa Đông Bắc của lãnh thổ duyên hải trung Trung bộ. 

Luận điểm 2: Việc nghiên cứu đặc điểm và đánh giá tổng hợp CQ cho định hướng phát triển 

các mô hình KTST theo tiểu LVS, kết hợp với phân tích thoái hóa tiềm năng đất đai, sẽ cung cấp một 

cơ sở khoa học tối ưu cho hoạch định không gian phát triển NLN bền vững, gắn với công tác bảo vệ 

tài nguyên đất, BVMT của LVS trong mối quan hệ chặt chẽ từ thượng nguồn đến hạ lưu. 

7. Cấu trúc của luận án 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung chính của 

luận án được bố cục thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu 

Chương 2: Đặc điểm cảnh quan lưu vực sông Kôn  

Chương 3: Đánh giá cảnh quan và thoái hóa đất tiềm năng cho xác lập mô hình kinh tế sinh 

thái ở lưu vực sông Kôn. 

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN  

1.1.1. Nghiên cứu về kinh tế sinh thái và mô hình kinh tế sinh thái cho phát triển nông, lâm 

nghiệp 

Nghiên cứu lý thuyết về KTST và mô hình KTST được ứng dụng mạnh mẽ trên thế giới. Ở 

Việt Nam, mô hình KTST ngày càng được quan tâm và xây dựng ở nhiều địa phương nhằm hướng 

tới sự PTBV. Sự cần thiết phải có những công trình nghiên cứu nhằm hoàn chỉnh cả về lý luận và 

thực tiễn phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.  

NCCQ cho xác lập mô hình KTST: Số lượng các NCCQ ứng dụng xuất hiện ngày càng nhiều, 

không chỉ ở các nước châu Âu, Bắc Mỹ mà còn lan rộng sang các nước châu Á. Xu hướng NCCQ, 

ĐGCQ phục vụ mục đích quy hoạch không gian sản xuất và đề xuất các mô hình phát triển NLN bền 

vững đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Đây cũng là cơ sở để phát triển các mô 

hình NLN. Điều này cho thấy tiếp cận NCCQ cho xác lập các mô hình KTST của luận án là một 

hướng nghiên cứu quan trọng, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay ở tất cả các quốc gia. 

1.1.2. Nghiên cứu lưu vực sông và cảnh quan lưu vực sông cho xác lập mô hình kinh tế sinh thái 

Trên thế giới các nghiên cứu về LVS đã tập trung vào những vấn đề như: khai thác sử dụng 

nguồn nước theo hướng đa ngành, đa mục tiêu; nghiên cứu phát triển thể chế chính sách trong quản 

lý tổng hợp tài nguyên MT LVS; xây dựng mô hình cơ quan quản lý LVS phù hợp với điều kiện cụ 

thể của từng nước. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu cấu trúc, sự biến đổi CQ của LVS với nhiều 

mục đích khác nhau nhằm sử dụng hợp lí lưu vực; tiếp cận liên ngành, liên vùng, liên quốc gia trong 

nhiều nghiên cứu liên quan đến CQ LVS và quản lý tổng hợp LVS. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu LVS chủ yếu sử dụng tổng hợp TNN và các tài nguyên khác có 

liên quan; khai thác sử dụng, quản lý và bảo vệ TNN, BVMT các LVS; đánh giá tiềm năng tự nhiên 

nhằm phát triển một số ngành kinh tế như NLN của LVS theo hướng tiếp cận NCCQ và ĐGCQ. Tuy 

chưa nhiều về công trình nghiên cứu, nhưng có thể nói đây là hướng tiếp cận mới, mang lại hiệu quả 

tối ưu cho định hướng phát NLN theo hướng KTST. 

1.1.3. Nghiên cứu thoái hóa đất trong phát triển nông lâm nghiệp 

Nghiên cứu, đánh giá thoái hóa đất nhằm phục vụ công tác quản lý tài nguyên đất; hướng dẫn 

đánh giá thoái hóa đất với các chỉ tiêu quốc tế; nghiên cứu thoái hóa tài nguyên đất, các giải pháp sử 

dụng, cải tạo và phục hồi đất thoái hóa; dự báo về thoái hóa, hoang mạc hóa đất đai. 
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1.1.4. Nghiên cứu liên quan đến Bình Định và lưu vực sông Kôn 

- Công trình nghiên cứu liên quan đến Bình Định: nghiên cứu, điều tra cơ bản, về điều kiện 

tự nhiên và kinh tế xã hội nhằm phục vụ phát triển KT - XH. 

  - Nghiên cứu lưu vực sông và cảnh quan lưu vực sông ở Bình Định: nghiên cứu đánh giá tài 

nguyên nước, tài nguyên rừng hiện trạng môi trường và đánh giá các tác động của thiên tai nhằm khai 

thác sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và BVMT. 

1.1.5. Quan điểm tiếp cận nghiên cứu của luận án 

Các hệ thống thủy văn cùng với các đơn vị sinh thái, từ lâu đã được xem là cơ sở tự nhiên để 

phân chia các đơn vị tự nhiên, đơn vị CQ trên bề mặt Trái đất. LVS thường được đề xuất là bộ phận 

thích hợp nhất cho quy hoạch CQ. Hầu hết các đặc điểm tự nhiên của CQ một lưu vực được phân hóa 

rất rõ từ vùng thượng nguồn cho đến hạ lưu trong mối quan hệ động lực dòng chảy. Do vậy, LVS 

được xem như là một đơn vị cơ bản cho quản lý CQ tự nhiên. NCCQ theo lưu vực thực chất là nghiên 

cứu cấu trúc, chức năng và động lực của CQ có liên hệ chặt chẽ với nguồn nước và động lực dòng 

chảy trong một lưu vực. Đồng thời, các HST NN do con người tạo ra, chịu sự chi phối của các yếu tố 

văn hóa (trình độ sản xuất, tập quán sản xuất...), thay đổi theo không gian và thời gian từ thượng lưu 

đến hạ lưu.  

Do vậy, qua tổng quan các công trình nghiên cứu, để xác định được cơ sở khoa học phục vụ 

đề xuất một số mô hình KTST cho LVS Kôn, hướng tiếp cận nghiên cứu của luận án được xác định: 

ĐGCQ theo hướng tiếp cận KTST kết hợp phân tích các mô hình KTST hiện trạng và đánh giá TNTH 

đất làm cơ sở đề xuất một số mô hình KTST trên LVS Kôn. Theo đó, các mô hình đề xuất đáp ứng 

được các tiêu chí về sinh thái, MT (qua cấu trúc, chức năng, động lực phát triển CQ), hiệu quả kinh 

tế (của CQ có mức độ thích hợp cao), hiệu quả MT và tính liên kết về không gian của các hợp phần 

trong mô hình (cấu trúc CQ), phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật, tập quán sản xuất, vốn của dân 

cư. 

1.2. LÍ LUẬN CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN LƯU VỰC SÔNG CHO 

XÁC LẬP MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI  

1.2.1. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan 

Hệ KTST: Các tác giả Đặng Trung Thuận và Trương Quang Hải (1999) quan niệm “Hệ KTST 

được xem là một hệ thống chức năng nằm trong tác động tương hỗ giữa sinh vật, MT chịu sự điều 

khiển của con người để đạt mục đích phát triển lâu bền, là hệ thống vừa bảo đảm chức năng cung cấp 

vừa đảm bảo chức năng bảo vệ và bố trí hợp lí trên lãnh thổ” [53].  

Mô hình KTST: Là một hệ KTST cụ thể được thiết kế và xây dựng trong một vùng sinh thái 

xác định nơi diễn ra hoạt động sinh hoạt, sản xuất, khai thác, sử dụng tài nguyên của con người [53]. 

Cảnh quan: Theo các nhà CQ học Nga, CQ được xem xét là một nội dung của địa lí tự nhiên. 

Khái niệm CQ được xem xét ở cả ba khía cạnh: i) CQ là những cá thể địa lí không lặp lại trong không 

gian, là đơn vị cơ bản của phân vùng địa lí tự nhiên, có nội dung xác định và chỉ tiêu rõ ràng, thể hiện 

mối quan hệ tương hỗ của các hợp phần tự nhiên trong một lãnh thổ nhất định, được đề cập trong 

công trình của Berg L. S [74], Ixatsenko A. G [31]... ii) CQ là đơn vị mang tính kiểu loại, là sự thống 

nhất biện chứng của các hợp phần tự nhiên, như một tổng hợp thể lãnh thổ tự nhiên tương đối đồng 

nhất, được xem xét không phụ thuộc vào phạm vi phân bố và có sự lặp lại trong không gian, được thể 

hiện trong các công trình của Polưnov B. B., Gvozdexki N. A… iii) CQ là một khái niệm chung có 
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thể dùng cho mọi đơn vị phân loại và phân vùng ở bất kỳ lãnh thổ nào, thể hiện trong nghiên cứu của 

Armand D. L... 

Ở Việt Nam, Vũ Tự Lập đã đưa ra định nghĩa: “CQ địa lí là một địa tổng thể, được phân hóa 

trong phạm vi một đới ngang ở đồng bằng và một đai cao ở miền núi, có một cấu trúc thẳng đứng 

đồng nhất về nền địa chất, kiểu địa hình, kiểu khí hậu, kiểu thủy văn, về đại tổ hợp thổ nhưỡng và đại 

tổ hợp thực vật, bao gồm một tập hợp có quy luật của các dạng địa lí và những đơn vị cấu tạo khác 

theo một cấu trúc ngang đồng nhất” [35]. Trong đó quan niệm kiểu loại và quan niệm cá thể được 

nhiều nhà NCCQ nước ta sử dụng, phổ biến là quan niệm kiểu loại. 

Lưu vực sông: “Lưu vực là một vùng DTTN được giới hạn bởi đường phân thủy đón nhận 

nước rơi và hội tụ về một dòng sông, suối, đầm, hồ, được xác định bởi đường ranh giới khép kín theo 

đường phân thủy từ điểm đầu ra của lưu vực; trong mỗi lưu vực có thể bao gồm nhiều lưu vực nhỏ 

hơn gọi là tiểu lưu vực” [8]. 

Thoái hóa đất: Theo Khoản 8, Điều 4, Thông tư 14/2012/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật 

điều tra thoái hóa đất, đất bị thoái hóa được định nghĩa: Đất bị thoái hóa là đất bị thay đổi những đặc 

tính và tính chất vốn có ban đầu (theo chiều hướng xấu) do sự tác động của ĐKTN và con người. 

Loại hình sử dụng đất: Là bức tranh mô tả thực trạng sử dụng đất của một vùng đất với những 

phương thức sản xuất và quản lý trong các ĐKTN, KT-XH và kỹ thuật xác định (dẫn theo [30]). 

Phát triển bền vững: Là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn 

hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa 

giữa tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tiến bộ xã hội và BVMT (Luật Bảo vệ MT của Việt Nam năm 

2014). 

Kinh tế HGĐ: Là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu của hộ gia đình, trong đó các thành 

viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, 

ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định.  

Mô hình kinh tế trang trại: Trang trại là một hình thức tổ chức kinh tế trong nông - lâm - ngư 

nghiệp phổ biến được hình thành trên có sở phát triển kinh tế hộ nhưng mang tính sản xuất hàng hóa 

rõ rệt [95]. 

1.2.2. Lý luận chung cho nghiên cứu xác lập mô hình kinh tế sinh thái 

1.2.2.1. Cấu trúc của mô hình kinh tế sinh thái 

 Cấu trúc của hệ kinh tế sinh thái: Hệ KTST là một hệ thống cấu trúc và chức năng nằm trong 

tác động tương hỗ giữa sinh vật và môi trường chịu sự điều khiển của con người vừa bảo đảm chức 

năng cung cấp (kinh tế) vừa đảm bảo chức năng bảo vệ (sinh thái) và bố trí lãnh thổ hợp lý với ba 

phân hệ là: Phân hệ tự nhiên, phân hệ xã hội và phân hệ sản xuất. Mỗi phân hệ lại bao gồm nhiều yếu 

tố khác nhau song tựu chung lại các yếu tố thuộc các phân hệ đều có mối hệ qua lại mật thiết với 

nhau. 

Thành phần mô hình kinh tế sinh KTST: Mỗi mô hình KTST có sự liên kết chặt chẽ giữa các 

yếu tố đầu vào (các yếu tố tự nhiên, KT-XH) và đầu ra (các sản phẩm về KT-XH, môi trường) nhằm 

đảm bảo sự bền vững của mô hình. 

Nguyên tắc, cơ sở xác lập mô hình KTST: Về nguyên tắc, các mô hình KTST được xác lập 

theo 4 nguyên tắc (địa điểm xây dựng mô hình phải mang tính đặc trưng cho toàn vùng, mô hình phải 

có tính khả thi, mang hiệu quả cao về kinh tế và MT, quy mô của mô hình phù hợp với cơ chế quản 

lý mới trong nền kinh tế thị trường, mô hình phải ổn định và có năng suất lao động cao, cải thiện môi 

trường); Về cơ sở xác lập (kiểm kê, đánh giá hiện trạng môi trường, kinh tế tài nguyên và tiềm năng 
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sinh học, phân tích chính sách, chiến lược sử dụng tài nguyên và BVMT, hoàn thiện các cơ chế kinh 

tế.  

Đánh giá KTST các  CQ gồm: đánh giá THST, đánh giá hiệu quả kinh tế, đánh giá tính bền 

vững XH, đánh giá bền vững MT. 

1.2.2.2. Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan 

Nghiên cứu đặc điểm của CQ: Nghiên cứu cấu trúc CQ (cấu trúc đứng, cấu trúc ngang, cấu 

trúc thời gian) và chức năng của CQ. 

Đánh giá cảnh quan: Là khâu quan trọng để đưa những kết quả nghiên cứu CQ ứng dụng. Qua 

việc xem xét một số phương pháp ĐGCQ của các tác giả trong và ngoài nước và mục tiêu của luận 

án, tác giả đã vận dụng quan điểm KTST và hướng tiếp cận CQ trong phân tích đặc điểm và sự phân 

hóa CQ, xem đây là cơ sở để phát triển các mô hình KTST. Đảm bảo quá trình đánh giá đầy đủ cả 

tính THST, hiệu quả kinh tế và tính bền vững môi trường, xã hội… nhằm xác lập các mô hình KTST 

phù hợp với LVS Kôn. 

1.3. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Quan điểm nghiên cứu 

Quan điểm tổng hợp và hệ thống; Quan điểm lịch sử - viễn cảnh; Quan điểm lãnh thổ; Quan 

điểm phát triển bền vững;  

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu thập - phân tích và xử lý số liệu; Phương pháp bản đồ - hệ thông tin địa lí 

GIS; Phương pháp khảo sát thực địa; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp tham vấn; 

Phương pháp đánh giá kinh tế sinh thái cảnh quan; Phương pháp đánh giá thoái hóa tiềm năng đất. 

1.3.3. Quy trình nghiên cứu 

Hình 1.3. Sơ đồ quy trình các bước thực hiện luận án 

Chương 2. ĐẶC ĐIỂM CẢNH QUAN LƯU VỰC SÔNG KÔN 

2.1. CÁC NHÂN TỐ THÀNH TẠO CẢNH QUAN LƯU VỰC SÔNG KÔN 

2.1.1. Vị trí địa lí  

LVS Kôn có diện tích lớn nhất so với các LVS còn lại của tỉnh Bình Định, khoảng 2.615,0 
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km2, được giới hạn bởi tọa độ địa lí từ 13030’ đến 14030’ vĩ Bắc và 108030’ đến 109015’ kinh Đông. 

Đặc điểm vị trí trên đã quyết định tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của CQ ở LVS Kôn. Đồng thời, 

nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa dãy Trường Sơn ra biển, LVS Kôn chịu tác động rất rõ rệt của sự tương 

tác giữa lục địa và đại dương, nên đặc thù CQ có sự phân hóa hết sức đa dạng và phức tạp theo hướng 

Bắc - Nam và Đông - Tây. LVS Kôn có nhiều thuận lợi nối kết về không gian lãnh thổ và không gian 

kinh tế trong toàn bộ khu vực, tạo cho nơi đây trở thành một vùng đầy hứa hẹn cho phát triển kinh tế, 

đặc biệt là kinh tế NLN.  

2.1.2. Điều kiện địa lí tự nhiên lưu vực sông Kôn 

2.1.2.1. Địa chất 

LVS Kôn có hai đơn vị cấu trúc cơ bản: Cấu trúc địa máng Arkeiozoi, cấu trúc tạo núi Mesozoi 

- Kainozoi. Trên LVS, có nhiều hệ thống đứt gãy: Đới đứt gãy An Vinh - Vĩnh Thạnh, đứt gãy Vĩnh 

Hòa - Vĩnh An, đứt gãy Nhơn Tân - Canh Liên (phương Đông Bắc - Tây Nam); đứt gãy Vĩnh Kim - 

Bình Tân, đứt gãy sông Kôn (phương Tây Bắc - Đông Nam) và các đứt gãy mang tính địa phương 

khác. LVS Kôn được cấu thành chủ yếu bởi các đá magma, trầm tích và biến chất có tuổi Paleozoi - 

Mesozoi. Với đặc điểm địa chất và kết quả của hoạt động kiến tạo như trên, tạo cho LVS Kôn phát 

triển nhiều dạng địa hình, ảnh hưởng đến thành tạo nền móng, phát sinh, phát triển CQ ở LVS Kôn. 

2.1.2.2. Địa hình, địa mạo 

LVS Kôn có địa hình tương đối dốc và phức tạp. Trong đó, địa hình núi (44,9% DTTN), đồi 

chiếm 31,26%, đồng bằng chiếm 23,84%. Lãnh thổ kéo dài chủ yếu theo hướng Tây Bắc - Đông 

Nam, có hướng nghiêng và thấp dần từ Tây sang Đông.  

Bảng 2.1. Diện tích các kiểu địa hình LVS Kôn 

Kiểu địa hình Độ cao tuyệt đối (m) Độ chia cắt sâu (m) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

Núi > 300 >100 117.407,92 44,90 

Đồi  30 - 300 10 - 100 81.751,66 31,26 

Đồng bằng < 30 < 10 62.340,42 23,84 

Tổng 261.500,0 100 

Địa hình của LVS khá đa dạng thuộc 4 nhóm với 21 dạng địa hình khác nhau: Nhóm dạng địa 

hình nguồn gốc bóc mòn có diện tích lớn nhất 174.595,77 ha chiếm 66,77% DTTN, nhóm dạng địa 

hình dòng chảy có diện tích 40.567,25 ha chiếm 15,51% DTTN, nhóm dạng địa hình tích tụ sông - 

biển có diện tích 23.212,16 ha chiếm 8,92% DTTN, nhóm địa hình tích tụ nguồn gốc biển có diện 

tích 23.124,82 ha chiếm 8,8% DTTN. Địa hình là nhân tố quan trọng quyết định nền tảng rắn của 

CQ, là cơ sở quyết định đến tính chất của các thành phần khác tạo nên sự phân hóa của CQ lưu vực. 

Vì thế CQ LVS Kôn phân hóa với 3 lớp CQ (lớp CQ núi, lớp CQ đồi, lớp CQ đồng bằng). 

2.1.2.3. Khí hậu 

LVS Kôn có tổng số giờ nắng khoảng 2350 - 2460 giờ/năm. Nhiệt độ trung bình năm tương 

đối cao từ 20 - 27°C, biên độ dao động nhiệt năm nhỏ. Mưa LVS Kôn phân bố không đều theo không 

gian và thời gian cũng như giữa các năm, lượng mưa TB năm khá (từ 1.700 - 2.500 mm/năm). Dựa 

vào chỉ tiêu là nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa trung bình năm, chỉ số độ dài mùa khô làm 

cơ sở phân loại SKH ở LVS. LVS Kôn phân hóa thành 6 loại: Loại SKH nóng, mưa vừa và có độ dài 

mùa khô trung bình từ 3 - 4 tháng, loại SKH hơi nóng, mưa vừa và có độ dài mùa khô trung bình từ 

3 - 4 tháng, loại SKH hơi nóng, mưa nhiều và có độ dài mùa khô trung bình từ 3 - 4 tháng, loại SKH 

mát, mưa nhiều và có độ dài mùa khô trung bình từ 3 - 4 tháng, loại SKH mát, mưa nhiều và có độ 

dài mùa khô trung bình từ 3 - 4 tháng, có 1 tháng lạnh, loại SKH mát, mưa rất nhiều, có độ dài mùa 
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khô ≤ 2 tháng. 

Khí hậu là nhân tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình hình thành các nhân tố thành tạo tự 

nhiên khác. Sự đa dạng của 6 loại SKH với các đặc điểm, đặc trưng khác nhau kết hợp với thảm thực 

vật và các loại đất là tiền đề tạo nên sự phong phú, đa dạng của các đơn vị CQ LVS. Đây là điều kiện 

thuận lợi để hình thành, phát triển nền nông nghiệp phong phú và cơ sở để xây dựng các các mô hình 

KTST trong LVS. 

2.1.2.4. Thủy văn 

Là hệ thống sông lớn nhất của tỉnh Bình Định, sông Kôn có diện tích lưu vực khoảng 2.615,0 

km2, dài 173 km. Mật độ sông suối trong lưu vực thuộc loại tương đối dày, đạt 0,65 km/km2. Chế độ 

dòng chảy: Dòng chảy trên sông Kôn phân phối không đều. Tác giả đã sử dụng phần mềm ArcGis để 

phân chia LVS Kôn thành các 3 hệ thống tiểu lực vực theo khu vực thượng, trung và hạ lưu: (1) Tiểu 

lưu vực sông Kôn - Bình Tường; (2) Tiểu lưu vực Đá Hàng - Suối Quéo; (3) Tiểu lưu vực Tân An - 

Đập Đá. 

Thuỷ văn có vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển, phân bố lại vật chất trong CQ; thúc 

đẩy mạnh quá trình bóc mòn, xâm thực, bồi tụ, xói mòn... hình thành các dạng địa hình khác nhau 

trong LVS. Dòng chảy của mạng lưới sông Kôn khá phát triển, cùng với hướng nghiêng của địa hình 

nên hàng năm mang một lượng phù sa lớn từ vùng đồi, núi bồi đắp ở hạ lưu và vùng ven biển, hình 

thành nên CQ đồng bằng. Tuy nhiên, vào mùa lũ với lưu lượng dòng chảy lớn, nước sông lên nhanh 

gây ngập lụt trên diện rộng gây ngập lụt vùng đồng bằng, thung lũng ven sông, xói lở bờ sông... làm 

thay đổi CQ mạnh mẽ. 

2.1.2.5. Thổ nhưỡng 

LVS có 8 nhóm đất chính với 20 loại đất khác nhau: 

Bảng 2.2. Diện tích các nhóm đất chính ở LVS Kôn 

TT Nhóm loại đất Diện tích (ha) 
Tỷ lệ % so với 

tổng DTTN 

1 Đất mùn vàng đỏ trên núi 2.084,39 0,80 

2 Đất đỏ vàng 175.023,02 66,93 

3 Đất thung lũng 4.042,56 1,55 

4 Đất xói mòn trơ sỏi đá 751,02 0,29 

5 Đất xám và bạc màu 36.713,31 14,04 

6 Đất phù sa 29.306,07 11,21 

7 Bãi cát, cồn cát và đất cát 1.913,21 0,73 

8 Đất mặn 3.224,72 1,39 

9 Sông, suối, mặt nước 8.441,70 3,06 

Tổng 261.500,0 100 

(Nguồn: Tính toán từ bản đồ thổ nhưỡng LVS Kôn)  

Đất là nhân tố chủ đạo hình thành và phân hóa CQ của LVS. Chính sự đa dạng phong phú của 

các loại đất tạo tiền đề cho quá trình phát triển thảm thực vật phong phú đa dạng. Sự kết hợp giữa thổ 

nhưỡng và thảm thực vật là một trong những chỉ số quan trọng xác định cấp loại CQ. 

2.1.2.6. Thảm thực vật 

Thảm thực vật tự nhiên: Kiểu rừng kín thường xanh (rừng nguyên sinh) trên 800 m, kiểu rừng 

kín thường xanh bị tác động mạnh (rừng thứ sinh) ở độ cao dưới 800 m, trảng cỏ, cây bụi thứ sinh. 

Thảm thực vật nhân tác: Rừng trồng, cây CN lâu năm, cây hàng năm, cây lương thực, thực 

vật trong các khu dân cư, các công trình xây dựng, rừng ngập mặn. 

Thảm thực vật là nhân tố nhạy cảm nhất trong các thành phần tự nhiên. Sự biến đổi của thảm 

thực vật là dấu hiệu dễ nhận thấy sự thay đổi của CQ. Thảm thực vật có mối quan hệ chặt chẽ với các 
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thành phần tự nhiên khác, cùng với chúng góp phần làm đa dạng cho CQ LVS Kôn.  

2.1.3. Tai biến thiên nhiên  

Tai biến thiên nhiên là những nhân tố ảnh hưởng lớn đến sự biến đổi CQ ở LVS Kôn. Các 

hiện tượng địa chất động lực, các quá trình địa mạo, cùng với ảnh hưởng của khí hậu, thủy văn, hoạt 

động nhân sinh,… đã hình thành nên các loại tai biến thiên nhiên ở LVS Kôn. Điển hình là sạt lở đất, 

lũ lụt, hạn hán, rửa trôi, xói mòn, xâm nhập mặn... Bên cạnh đó, những diễn biến phức tạp của BĐKH 

sẽ làm cho tần suất xuất hiện nhiều hơn và cường độ của các tai biến thiên nhiên diễn ra mạnh hơn. 

Sự cộng hưởng này kéo theo hàng loạt thay đổi mang tính dây chuyền của các yếu tố tự nhiên khác 

trong cấu trúc CQ. Vì vậy, đây thường được xem là nhân tố tạo nên sự đột biến của các CQ. 

2.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội tác động đến cảnh quan lưu vực sông Kôn 

2.1.4.1. Dân số, phân bố dân cư, nguồn lao động 

Tính đến năm 2020, quy mô dân số của LVS Kôn thuộc tỉnh Bình Định là 558.756 người, 

chiếm 34,95% dân số toàn tỉnh, tốc độ gia tăng dân số hàng năm đạt gần 1,0%. Đây là khu vực tập 

trung dân đông và là nguồn lao động chính trong các hoạt động KT – XH trên toàn lưu vực. Sự phân 

bố dân cư và nguồn lao động không đều ảnh hưởng đến việc khai thác sử dụng đất, gây ra các tác 

động lên thảm thực vật dẫn đến sự phân hóa sâu sắc CQ trong lưu vực. 

2.1.4.2. Hoạt động kinh tế ảnh hưởng đến cảnh quan lưu vực sông Kôn 

Những hoạt động phát triển NLN, sản xuất CN, quá trình đô thị hóa và xây dựng cơ sở hạ 

tầng, đô thị hóa đã làm biến đổi CQ LVS Kôn đã làm biến đổi CQ ở mức độ khác nhau. Do đó, khi 

NCCQ, cần xem xét quá trình hình thành và phát triển CQ trong mối liên hệ với các hoạt động khai 

thác, sử dụng tài nguyên ở khu vực nghiên cứu. Khi con người khai thác một loại tài nguyên nhất 

định sẽ tác động mang tính dây chuyền đến các tài nguyên khác và dẫn đến sự thay đổi CQ. Vì vậy, 

trong quá trình phát triển, cần tìm ra các giải pháp nhằm khai thác tối ưu hiệu quả về kinh tế và hạn 

chế đến mức tối thiểu những tác động tiêu cực đến CQ, MT. 

2.2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CẢNH QUAN LƯU VỰC SÔNG KÔN 

2.2.1. Hệ thống phân loại cảnh quan 

Luận án đã đưa ra hệ thống phân loại CQ LVS Kôn cho bản đồ CQ LVS Kôn tỉ lệ 1/100.000 

gồm 6 cấp: Hệ CQ -> Phụ hệ CQ -> Kiểu CQ -> Lớp CQ -> Phụ lớp CQ -> Loại CQ. Thể hiện trên 

bản đồ tỉ lệ 1/100.000, phân hóa thành 1 hệ CQ, 1 phụ hệ, 3 lớp, 5 phụ lớp và 141 loại CQ. 

2.2.2. Phân tích đặc điểm, chức năng, động lực của cảnh quan lưu vực sông Kôn 

2.2.2.1. Đặc điểm cảnh quan lưu vực sông Kôn 

Trong hệ thống phân vị bản đồ CQ LVS Kôn tỉ lệ 1/100.000, có 3 lớp CQ bao gồm: Lớp CQ 

núi, lớp CQ đồi và lớp CQ đồng bằng. 

- Lớp CQ núi: Có 2 phụ lớp: Phụ lớp CQ núi trung bình, Phụ lớp CQ núi thấp 

- Lớp CQ đồi: Có 2 phụ lớp: Phụ lớp CQ đồi cao, Phụ lớp CQ đồi thấp và vùng trũng giữa 

núi.  

- Lớp CQ đồng bằng: Lớp CQ này có diện tích nhỏ nhất trong 3 lớp CQ với khoảng 62.340,42 

ha, chiếm 23,84% DTTN và phân bố ở huyện An Nhơn, Tuy Phước. 

* Loại CQ: LVS Kôn phân hóa thành 141 loại CQ không tính đất khu dân cư và mặt nước. 

2.2.2.2. Phân tích chức năng cảnh quan lưu vực sông Kôn 

- Chức năng phục hồi, bảo tồn: Các loại CQ số 55, 97, 103, 117 và một phần diện tích CQ số 

1, 3, 7, 9, 14, 20, 33, 43 thuộc các xã An Toàn (An Lão), Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh), Cát Hưng (Phù 
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Cát), vừa có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học vừa có chức năng phòng hộ đầu nguồn cho LVS Kôn. 

- Chức năng phòng hộ, BVMT: Các loại CQ số 3, 4, 9, 14, 20, 24, 27, 33, 35, 39 có chức năng 

điều tiết dòng chảy, chống xói mòn, rửa trôi, giúp bảo vệ lớp đất, hạn chế lũ lụt; Các loại CQ 40, 41, 

42, 43, 45, 49, 51, 56, 60, 62, 64 là phòng hộ kết hợp sản xuất nông nghiệp; CQ số 140 là loại CQ 

với thảm thực vật rừng trồng ngập mặn ven biển, có chức năng chống xói lở bờ biển, bảo vệ vùng đất 

bên trong, hạn chế xâm nhập mặn 

- Chức năng phát triển kinh tế: Chức năng phát triển lâm nghiệp và phòng hộ (CQ  số 15, 16, 

24, 25, 32, 34, 35, 40, 42); Chức năng phát triển NLKH và phòng hộ (CQ 16, 17, 21, 22, 28, 29, 35, 

36, 40, 55); Chức năng phát triển NLKH (46, 48, 57, 61, 63, 70, 72, 73,..); Chức năng phát triển nông 

nghiệp vùng núi, đồi (46, 47, 48, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 73); Chức năng phát triển 

nông nghiệp (79, 80, 82, 83, 85, 126, 127, 130, 131, 133, 134, 137, 138). 

2.2.2.3. Phân tích động lực cảnh quan 

Nhịp điệu mùa của cảnh quan: Vào mùa mưa, các CQ ở vùng thấp (các CQ từ số 71 đến số 

141), chịu tác động rất lớn bởi dòng chảy từ thượng nguồn, gây hiện tượng xói mòn, sạt lở ở các CQ 

vùng thượng, trung lưu và sa bồi, thủy phá, ngập úng cho các CQ vùng hạ lưu; Vào mùa ít mưa, các 

CQ dải cồn cát ven biển có hiện tượng cát bay bồi lấp đồng ruộng, làm biến đổi mạnh trạng thái tích 

tụ vật chất của các CQ ở đây.  

Biến đổi cấu trúc cảnh quan dưới tác động của con người: Là sự biến đổi không trở lại trạng 

thái ban đầu, theo một chiều hướng nhất định (tích cực hoặc tiêu cực), tạo nên sự thay đổi rất lớn cả 

về lượng và chất của CQ tự nhiên.  

2.2.3. Sự phân hóa cảnh quan lưu vực sông Kôn 

2.2.3.1. Sự phân hóa cảnh quan lưu vực sông Kôn 

- Sự phân hóa CQ theo đai cao: Với 75% diện tích trên lưu vực là đồi núi nên quy luật đai cao 

thể hiện rất rõ trong sự phân hóa đặc điểm CQ theo độ cao trên toàn LVS Kôn. Gồm: Các loại CQ 

thuộc đai dưới 150 m; Các loại CQ thuộc đai cao từ 150m - < 800 m; Các loại CQ thuộc đai cao ≥ 

800 m 

- Phân hóa CQ theo chiều Đông - Tây: Do đặc điểm của vị trí địa lí và sự phân bố của các 

thành tạo địa chất - địa hình cũng như sự tương tác giữa biển và lục địa, đã tạo nên sự phân hóa của 

cảnh quan LVS Kôn theo chiều Đông - Tây. 

Sự phân hóa đa dạng của LVS Kôn được thể hiện trong sự phân hóa theo cấu trúc đứng, cấu 

trúc ngang, việc xác định các chức năng chính là phục hồi, bảo tồn, chức năng phòng hộ và chức năng 

phát triển kinh tế góp phần xác lập cơ sở khoa học cho việc đề xuất các mô hình KTST phù hợp theo 

động lực dòng chảy. Đồng thời, động lực biến đổi CQ theo mùa sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản 

xuất, việc lựa chọn thành phần mô hình và điều chỉnh, định hướng sử dụng CQ phù hợp với tiềm 

năng phát triển của lãnh thổ. 

2.2.3.2. Lát cắt cảnh quan 

Lát cắt A - B (từ Canh Liên - Cát Trinh): Lát cắt này thể hiện khá rõ sự phân hóa CQ theo 

chiều Đông - Tây và theo độ cao địa hình của CQ LVS Kôn. Bắt đầu từ phía Tây xã Canh Liên, huyện 

Vân Canh đến phía Đông của xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, lát cắt A - B kéo dài khoảng gần 40 km, 

theo hướng nghiêng chung của địa hình toàn lưu vực là hướng Tây Bắc - Đông Nam.  

Lát cắt CQ cho thấy, CQ có lớp phủ rừng tự nhiên chỉ còn lại chủ yếu trên các địa hình núi, 

nhiều nhất là núi trung bình, còn lại là rừng trồng, cây lâu năm và cây hàng năm ở những khu vực núi 

thấp, đồi và vùng trũng giữa núi và đồng bằng. Có thể nói, lãnh thổ LVS Kôn có CQ phân hóa đa 
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dạng theo địa hình tự nhiên. Sự đa dạng này không chỉ là kết quả của sự phân hóa của các hợp phần 

tự nhiên mà còn các hoạt động nhân sinh đa dạng của con người làm gia tăng thêm sự đa dạng đó. 

2.3. PHÂN VÙNG CẢNH QUAN THEO TIỂU LƯU VỰC  

PVCQ theo tiểu lưu vực LVS Kôn được tiến hành trên cơ phân chia lãnh thổ thành các đơn vị 

có sự đồng nhất tương đối về thành phần, tính chất và mối quan hệ giữa các nhân tố thành tạo cũng 

như phân hóa cấu trúc không gian của CQ. Trên cơ sở gộp nhóm các CQ theo phương pháp từ dưới 

lên đã phân chia LVS Kôn thành 3 vùng CQ theo tiểu lưu vực gồm: vùng CQ thượng lưu (LVS Kôn 

- Bình Tường) có DT khoảng 122.400,0 ha, chiếm 46,7% DTTN, vùng CQ trung lưu (LVS Đá Hàng 

- Suối Quéo) có DT 63.040,0 ha, chiếm 24,1% DTTN, vùng CQ hạ lưu (LVS Đập Đá - Tân An) DT 

76.420,0 ha, chiếm 29,2% DTTN phù hợp với các đặc điểm tự nhiên và sự phân hóa khác biệt giữa 

các khu vực của lãnh thổ. Đây cũng là cơ sở cho việc đề xuất các mô hình KTST phù hợp theo động 

lực dòng chảy.   

Chương 3. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN VÀ THOÁI HÓA ĐẤT TIỀM NĂNG CHO XÁC LẬP 

MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI Ở LƯU VỰC SÔNG KÔN 

3.1. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP LVS KÔN 

3.1.1. Đánh giá thích hợp sinh thái cảnh quan cho phát triển nông, lâm nghiệp 

3.1.1.1. Lựa chọn và phân cấp chỉ tiêu đánh giá 

Dựa trên những cơ sở khoa học, nguyên tắc nghiên cứu đánh giá CQ, tham khảo tài liệu [6], 

[7] từ các nghiên cứu khác trong nước, các công trình nghiên cứu đánh giá THST CQ cho các nhóm 

cây trồng, phân tích đặc điểm sinh thái cụ thể của từng nhóm cây, kết hợp khảo sát thực tế, tác giả đã 

lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu đánh giá THST CQ cho một số loại hình sản xuất NLN chủ yếu 

trên LVS Kôn như sau:  

Bảng 3.1. Phân cấp các chỉ tiêu ĐGCQ cho phát triển một số loại, nhóm cây trồng ở LVS Kôn 

Mục đích 

sử dụng 
Các chỉ tiêu 

Mức độ thích hợp 

Rất thích hợp 

(S1) 

Thích hợp 

(S2) 

Ít thích hợp 

(S3) 

1. Nhóm cây 

TCNN (lạc, 

ngô, rau, 

đậu...)  

1. Loại đất Pbc, C D, Pc, Py, Pg, Pf 
Fa, Xa, B, Ba, 

Fs, 

2. Độ dốc (0) 0 - 3 3 - 8 8 - 15 

3. Tầng dày (cm) > 70 > 50 - 70 < 50 

4. Thành phần cơ giới Cát pha, thịt nhẹ Thịt trung bình Thịt nặng 

5. Đá lộ đầu Ít, rải rác Trung bình Nhiều 

6. Độ phì nhiêu Cao Trung bình Thấp 

7. Tổng lượng mưa mùa sinh 

trưởng (mm) 
> 650 > 450 - 650 350 - 450 

8. Nhiệt độ trung bình (0C) 22 - 25 > 25 < 22 

9. Khả năng thoát nước Tốt Trung bình Kém 

2. Nhóm cây 

ăn quả 

(quýt, cam, 

bưởi..) 

1. Loại đất Pc, Pbc Fk, Fu, Xa 
Fa, B, Ba, Fs, 

Pf, C, 

2. Độ dốc (0) > 3 - 8 0 - 3 > 8 - 15 

3. Tầng dày (cm) > 100 > 70 - 100 50 - 70 

4. Thành phần cơ giới Thịt trung bình Cát pha, thịt nhẹ Thịt nặng 

5. Đá lộ đầu Ít, rải rác Trung bình Nhiều 

6. Độ phì nhiêu Cao Trung bình Thấp 

7. Lượng mưa (mm) > 2.000 - 2.500 1.700 - 2.000 > 2.500 

8. Nhiệt độ trung bình (0C) 22 - 25 > 25 < 22 
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9. Khả năng thoát nước Tốt Trung bình Kém 

3. Nhóm cây 

CN lâu năm 

(điều, 

dừa...) 

1. Loại đất Fk, Fu Fa, Xa Fs, D, B, Ba, C 

2. Độ dốc (0) < 8 8 - 15 > 15 - 25 

3. Tầng dày >100 > 71 - 100 50 - 70 

4. Thành phần cơ giới Thịt trung bình Thịt nhẹ 
Thịt nặng, cát 

pha 

5. Đá lộ đầu Ít, rải rác Trung bình Nhiều 

6. Độ phì nhiêu Cao Trung bình Thấp 

7. Lượng mưa (mm) > 2.000 - 2.500 1.700 - 2.000 - 

8. Nhiệt độ trung bình (0C) 22 - 25 > 25 < 22 

9. Khả năng thoát nước Tốt Trung bình Kém 

4. Rừng sản 

xuất 

1. Loại đất Fk, Fs Fu, Fa, Xa D, B, Ba, C 

2. Độ dốc (0) 8 - 15 > 15 - 25 > 25 

3. Tầng dày >100 50 - 100 <50 

4. Lượng mưa (mm) > 2.000 - 2.500 1.700 - 2.000 - 

5. Nhiệt độ trung bình (0C) 22 - 25 > 25 < 22 

6. Trạng thái thực bì Rừng trồng Rừng tự nhiên 
Trảng cỏ, cây 

bụi, CLN 

7. Kiểu địa hình Đồi thấp Đồi cao Núi thấp 

3.1.1.2. Kết quả đánh giá và phân hạng thích hợp sinh thái các loại nhóm cây ở lưu vực sông Kôn 

Kết quả bảng 3.2 cho thấy, có 31 loại CQ (17, 22, 28, 29, 32, 37, 42, 51, 56 - 59, 61 - 65, 89, 

98 - 102, 104 - 108, 110, 112) thích hợp với nhiều mục đích sản xuất NLN khác nhau (trên 3 mục 

đích). Các loại CQ này tập trung ở vùng đồi, đồng bằng có điều kiện sinh thái phù hợp với nhiều loại 

cây trồng, khá thuận lợi cho việc canh tác. Bên cạnh đó, có 63 loại CQ (14, 16, 19 - 21, 24 - 27, 33, 

35, 36, 40, 41, 43 - 46, 50, 54, 60, 69, 70, 72, 73, 75, 77 - 86, 92 - 94, 111, 113, 119 - 122, 124 - 138) 

chỉ thích hợp cho một hoặc hai mục đích do các giới hạn sinh thái địa hình, độ dốc lớn, lớp phủ thực 

vật nghèo, tầng dày đất mỏng, khả năng thoát nước kém...  

Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả đánh giá THST CQ ở mức độ S1, S2 cho phát triển nông, lâm nghiệp ở LVS Kôn 

Loại CQ 
Số loại 

CQ 
Kết quả đánh giá 

Diện tích 

(ha)  

14, 16, 20, 24, 25, 27, 33, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 60 16 RSX 49.447,51 

19, 54, 93, 96 4 Cây CN 1.935,86 

84, 85, 86, 92, 109, 111, 113, 121, 135, 136, 137, 138 12 TCNN 7.863,61 

72, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 

130, 131, 132, 133, 134 
20 TCNN - Ăn quả 12.607,41 

21 1 CN - RSX 75,69 

69, 70, 88, 94, 119, 120, 122 7 TCNN - Cây CN 2.566,76 

26, 46, 75 3 TCNN - RSX 2.729,53 

52, 66, 67, 68 4 TCNN - Cây CN - RSX 906,50 

37, 58, 59, 64, 65, 89, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 

107, 108, 110, 112 
19 TCNN - Ăn quả - Cây CN 17.318,36 

22, 28, 29 3 Ăn quả - Cây CN - RSX 580,36 

17, 32, 42, 51, 56, 57, 61, 62, 63  9 TCNN - Ăn quả - Cây CN - RSX 11.187,29 

* Tổng hợp diện tích thích hợp theo tiểu lưu vực  

Trên cơ sở các kết quả ĐGCQ cho các loại cây trồng, tác giả thống kê diện tích các loại CQ 

có kết quả phân hạng rất thích hợp (S1) và thích hợp (S2) theo các tiểu lưu vực: 
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Bảng 3.3. Diện tích các loại CQ phân hạng S1 và S2 theo tiểu lưu vực 

T

T 
Tiểu lưu vực  

Nhóm TCNN Nhóm cây ăn quả 
Nhóm cây CN lâu 

năm 
Rừng sản xuất 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

% 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ  

% 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

% 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

% 

1 Kôn - Bình Tường 15.978,95 29,0 14.200,82 33,7 14.931,11 42,6 34.154,01 52,6 

2 Đá Hàng - Suối Quéo 11.483,98 20,8 9.416,98 22,3 7.559,94 21,6 21.951,61 33,8 

3 Đập Đá - Tân An 27.716,53 50,2 18.577,80 44,0 12.581,96 35,8 8.821,26 13,6 

Tổng diện tích S1, S2 trên 

toàn LVS 
55.179,46 100 42.195,61 100 35.073,01 100 64.926,88 100 

Kết quả bảng 3.3 cho thấy:  

Nhóm cây TCNN có thể phát triển tốt ở lưu vực Đập Đá - Tân thuộc đồng bằng hạ lưu sông 

Kôn (huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát); có 27.716,53 ha diện tích cây TCNN thích hợp, chiếm 

50,2% tổng diện tích thích hợp của nhóm cây này trong toàn lưu vực. Trong khi đó, các vùng thượng 

và trung lưu ít thuận lợi hơn cho nhóm cây trồng này. 

Nhóm cây ăn quả có sự thích hợp tương đối ở các tiểu lưu vực nhưng chủ yếu tập trung ở 2 

lưu vực: Kôn - Bình Tường và Đập Đá - Tân An. Trong đó, lưu vực Đập Đá - Tân An có diện tích 

thích hợp lớn nhất (18.577,80 ha, chiếm 44,0% diện tích các loại CQ thích hợp của nhóm cây này).  

Các vùng thuộc LVS Kôn đều thuận lợi cho phát triển cây CN lâu năm. Trong đó, chiếm diện 

tích lớn nhất là lưu vực Kôn - Bình Tường thuộc vùng thượng lưu (có 14.931,11 ha diện tích thích 

hợp, chiếm 42,6%), tiếp đến là lưu vực Đập Đá - Tân An chiếm 35,8%, lưu vực Đá Hàng - Suối Quéo 

chiếm 21,6%. 

Các tiểu lưu vực thuộc LVS Kôn đều có điều kiện trồng rừng sản xuất thích hợp. Phần lớn 

diện tích phát triển rừng sản xuất thích hơp tập trung ở vùng đồi, núi thấp thuộc lưu vực Kôn - Bình 

Tường (chiếm 52,6%), Đá Hàng - Suối Quéo (chiếm 33,8%). Đây là khu vực có tiềm năng lớn để 

phát triển rừng sản xuất. 

3.1.2. Đánh giá hiệu quả KT - XH, môi trường một số loại hình sử dụng đất theo đơn vị cảnh quan 

3.1.2.1. Hiệu quả kinh tế của một số loại hình sử dụng đất theo đơn vị cảnh quan 

Tác giả sử dụng phương pháp khảo sát, điều tra xã hội học và phân tích chi phí lợi ích, để 

đánh giá hiệu quả kinh tế của một số loại hình sử dụng đất. Cụ thể các chỉ tiêu được sử dụng cho việc 

đánh giá hiệu quả kinh tế như sau: Giá trị hiện tại/hộ/năm (PV/hộ/năm), giá trị hiện tại/ha/năm 

(PV/ha/năm) đối với cây hàng năm; giá trị hiện tại ròng/hộ/năm (NPV/hộ/năm) và giá trị hiện tại 

ròng/ha/năm (NPV/ha/năm) có tính đến hệ số chiết khấu là 7,5% đối với cây lâu năm và tỷ suất lợi 

ích - chi phí (BCR). 

 Từ kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế của từng loại hình sản xuất NLN, lợi nhuận trung bình 

của các hộ trồng cây TCNN cao nhất 49.527.000 đồng/ha/năm, thấp nhất là lợi nhuận của hộ trồng 

cây CN lâu năm (7.846.000 đồng/ha/năm). Về hiệu quả sử dụng đồng vốn trung bình trong một năm, 

các hộ trồng rừng có hiệu quả cao (BCR=3,2), thấp nhất là các hộ trồng cây TCNN (BCR=2,0). Tác 

giả đã dựa vào việc phân cấp và cho điểm như ở bảng 3.5, tiến hành đánh giá hiệu quả kinh tế của 

các loại CQ theo bài toán trung bình nhân của hai chỉ tiêu PV, NPV/ha/năm và BCR. 

Bảng 3.5. Hiệu quả kinh tế của các nhóm cây trồng chính 

Chỉ tiêu 1 điểm 2 điểm 3 điểm 

1. Giá trị PV; NPV/ha/năm* 7.846.000 - 21.739.667 21.739.667- 35.633.333 35.633.333 - 49.527.000 

2. Tỷ suất BCR** < 1,5 > 1,5 - < 2 ≥ 2 

*Theo kết quả điều tra và **Thông tư 60 TT-BTNMT: Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 
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3.1.2.2. Hiệu quả xã hội của một số loại hình sử dụng đất theo đơn vị cảnh quan 

 - Mức độ thu hút lao động và giải quyết việc làm: Kết quả điều tra cho thấy số công bình quân 

để sản xuất như sau: Cây hàng năm 84 công/ha, cây ăn quả 125 công/ha, cây CN lâu năm 161 công/ha, 

rừng trồng keo với 235 công/ha. Ngoài số công trực tiếp, rừng trồng keo và cây CN lâu năm còn tạo 

ra công ăn việc làm gián tiếp cho nhiều người khác làm dịch vụ liên quan đến khai thác, chế biến. Số 

lao động trong gia đình luôn được sử dụng tối đa, tùy vào nhu cầu và quy mô của mô hình sản xuất 

mà các hộ thuê thêm lao động bên ngoài đã góp phần thu hút lao động, giải quyết việc làm hạn chế 

phát sinh tệ nạn xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

- Mức độ tiếp cận kỹ thuật của nông dân: Trong các loại hình sản xuất được đánh giá, yêu cầu 

về kỹ thuật trồng cây CN lâu năm, cây ăn quả ở mức cao nhất do phải tuân thủ nhiều quy định về mật 

độ cây, tỉa cành tạo tán, chống bão, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời điểm... 

Cây hàng năm được người dân trồng lâu đời nên có nhiều kinh nghiệm, dễ dàng áp dụng thêm một 

số kỹ thuật mới, thời vụ gieo trồng, phát hiện sâu bệnh và xử lý kịp thời có thể cho năng suất cao.  

3.1.2.3. Hiệu quả môi trường của một số loại hình sử dụng đất theo đơn vị cảnh quan 

Bảng 3.7 cho thấy, nếu xét về hiệu quả KT - XH và MT trong 4 loại hình sản xuất được điều 

tra, rừng sản xuất là loại hình có hiệu quả cao mặc dù lợi nhuận bình quân không cao nhưng có chu 

kỳ sản xuất dài sẽ đem lại thu nhập ổn định và hiệu quả MT cao, bền vững cho xã hội. Sau đó là đến 

cây CN lâu năm, cây ăn quả và cây TCNN. 

Nếu lượng hóa hiệu quả KT - XH và môi trường theo các mức: cao, TB, thấp tương ứng với 

các điểm số 3, 2, 1; riêng chỉ tiêu mức độ tiếp cận kỹ thuật sẽ có điểm số ngược lại là 1, 2, 3 tương 

ứng với cao, trung bình, thấp. Kết quả thể phân cấp và đánh giá hiệu quả KT - XH và môi trường của 

các loại hình sản xuất như ở bảng 3.7.  

Bảng 3.7. Đánh giá tổng hợp hiệu quả KT - XH, MT của một số loại hình SX ở LVS Kôn 

TT 
                     Loại hình sản xuất  

Chỉ tiêu 
TCNN Ăn quả CN lâu năm 

Rừng sản 

xuất 

1 PV/ha/năm, NPV/ha/năm 
Cao Thấp Thấp Thấp 

3 1 1 1 

2 BCR 
Cao Cao Cao Cao 

3 3 3 3 

3 Thu hút lao động và giải quyết việc làm 
Thấp TB Cao Cao 

1 3 3 3 

4 Mức độ tiếp cận kỹ thuật của người dân 
Thấp Cao Cao TB 

3 1 1 2 

5 Chống xói mòn đất 
Thấp TB TB Cao 

1 2 2 3 

6 Mức độ duy trì bảo vệ đất  
Thấp TB TB Cao 

1 2 2 3 

Điểm đánh giá tổng hợp 1,73 1,82 1,94 2,33 

Qua bảng 3.7 cho thấy, nếu xét về hiệu quả KT - XH và môi trường trong 4 loại hình sản xuất 

được điều tra, rừng sản xuất là loại hình có hiệu quả cao mặc dù lợi nhuận bình quân không cao nhưng 

có chu kỳ sản xuất dài sẽ đem lại thu nhập ổn định và hiệu quả môi trường cao, bền vững cho xã hội. 

Sau đó là đến cây lâu năm, cây ăn quả và cây TCNN. 

3.1.3. Đánh giá tổng hợp cảnh quan theo hướng tiếp cận kinh tế sinh thái 

Đánh giá tổng hợp các loại CQ là tích hợp kết quả đánh giá THST, đánh giá hiệu quả kinh tế, 

đánh giá tính bền vững môi trường và xã hội. Dựa vào kết quả điểm đánh giá THST, đánh giá hiệu 

quả kinh tế, đánh giá tính bền vững về môi trường và xã hội, tiến hành đánh giá tổng hợp theo bài 
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toán trung bình nhân của 3 kết quả điểm đánh giá thành phần nói trên.  

Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả đánh giá KTST CQ của một số loại hình sản xuất ở LVS Kôn 

Cây trồng 

Kết quả phân hạng 

Phân 

hạng 

Số loại 

CQ 
Loại CQ 

Diện tích 

(ha) 

Nhóm cây 

TCNN 

S1 0 - 0 

S2 74 
17, 26, 32, 37, 42, 46, 51, 52, 56 - 59, 61 - 70, 72, 73, 75, 77 - 86, 

88, 89, 91, 92, 94, 98 - 102, 104 - 113, 119 - 122, 124 - 138 
55.179,46 

S3 10 18, 47, 48, 53, 54, 87, 90, 93, 95, 96 3.999,36 

Nhóm cây 

ăn quả 

S1 0 - 0 

S2 54 
17, 22, 23, 28 - 32, 37, 42, 51, 56 - 59, 61 - 65, 72, 73, 77 - 83, 89, 

91, 98 - 102, 104 - 108, 110, 112, 124 - 134 
42.195,61 

S3 15 21, 47, 52 - 54, 75, 88, 90, 93 - 96, 109, 111, 113 3.994,73 

Nhóm cây 

CN lâu năm  

S1 0 - 0 

S2 50 
17, 19, 21 - 23, 28, 30 - 32, 37, 42, 51, 52, 54 - 59, 61 - 70, 88 - 89, 

91, 93, 94, 96, 98 - 102, 104 - 108, 110, 112, 119, 120, 122 
35.073,00 

S3 9 47, 53, 75, 90, 95, 109, 111, 113, 121 2.863,37 

Rừng sản 

xuất 

S1 6 28, 40, 42, 51, 60, 62 4.635,66  

S2 32 
14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 41, 43, 44, 

44, 45, 46, 50, 52, 56, 57, 61, 63, 66, 67, 68, 75 
60.507,16  

S3 0 - 0 

Quan sát bảng 3.8 cho thấy, kết quả đánh giá THST CQ cho các loại hình sản xuất NLN chủ 

yếu đều có loại CQ được xếp hạng rất thích hợp (S1) nhưng khi đánh giá CQ theo hướng tiếp cận 

KTST thì chỉ có một loại hình rừng sản xuất giữ nguyên số loại CQ được xếp hạng rất thích hợp (S1). 

Nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận trung bình hoặc tính bền vững về xã hội và môi trường của các 

loại hình sản xuất không cao đã làm cho thứ hạng kết quả đánh giá tổng hợp thấp hơn so với kết quả 

đánh giá THST. 

3.2. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG, LÂM 

NGHIỆP TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

3.2.1. Phân tích cấu trúc các mô hình kinh tế sinh thái trên lưu vực sông Kôn 

- Tiểu lưu vực Kôn - Bình Tường: Các mô hình kinh tế của khu vực phụ thuộc nhiều vào 

ĐKTN, phổ biến có mô hình Ru - C - NR, Ru - V - C - NR - R, NR - A - C. Các hợp phần chính của 

mô hình đó là ruộng, vườn, chuồng, nương rẫy, rừng. Đây là tiểu lưu vực thuộc thượng lưu sông Kôn 

với địa hình cao và dốc, thảm thực vật chủ yếu là rừng thường xanh, những nơi có bề mặt san bằng 

được sử dụng để trồng trọt.  

Vấn đề môi trường và thiên tai: Tiểu lưu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của 2 loại hình thiên 

tai: mưa, lũ và sạt lở, trượt lở đất đá. Đây là vùng có nhiều nguy cơ mưa lũ lớn hàng năm, mức độ 

thiệt hại theo thống kê thường ít hơn so với các vùng khác. Ở tiểu vùng này có một số nơi có nguy cơ 

sạt lở, trượt lở cao (An Lão, Vĩnh Thạnh). 

- Tiểu lưu vực Đá Hàng - Suối Quéo: Mô hình phổ biến là V - C, Ru - C, V - C - R, Ru - V - 

C, Ru - C - R, V - R. Các hợp phần chủ yếu là ruộng, vườn, chuồng, rừng; có 2 hợp phần chính là 

vườn và chuồng. Đây là vùng trung lưu của lưu vực nên thành phần cây trồng và vật nuôi trong mô 

hình cũng bắt đầu thay đổi so với vùng thượng lưu.  

Vấn đề môi trường và thiên tai: Tiểu lưu vực này chịu ảnh hưởng của cả 3 loại hình thiên tai: 

mưa, lũ và hạn hán, sạt lở, trượt lở đất đá. Tiểu vùng này có nguy cơ sạt lở, trượt lở ở mức cao ở khu 

vực vùng núi phía Tây huyện Vân Canh do diện tích rừng đầu nguồn suy giảm. Huyện Vân Canh 

cũng là nơi có nguy cơ hạn hán ở mức trung bình. Ngoài ra, phía Đông của tiểu vùng (huyện Tây 
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Sơn) có nguy cơ mưa lũ lớn hàng năm [67]. 

- Tiểu lưu vực Đập Đá - Tân An: Đây là vùng đồng bằng hạ lưu sông Kôn có đặc điểm trũng 

thấp dọc sông suối. Sự đa dạng của các hợp phần trong mô hình giảm dần ở vùng này. Các mô hình 

ở đây chỉ có 2 - 3 hợp phần, chủ yếu là ruộng, vườn, chuồng, ao, rừng. Rừng trồng phổ biến là keo. 

Ruộng trồng lúa nước, có xen cây TCNN chủ yếu là sắn, ngô, lạc, rau các loại. Vườn chủ yếu trồng 

cây ăn quả (xoài) hoặc cây CN lâu năm (điều, dừa). Chăn nuôi bò (3 con), lợn (3 - 5 con), gà (30 – 

50 con); ao thả cá với quy mô nhỏ. 

Vấn đề thiên tai và môi trường: Tiểu lưu vực chịu ảnh hưởng chính của 2 loại hình thiên tai: 

Lũ lụt và hạn hán. Trong các đợt mưa lũ hàng năm mức độ thiệt hại so với vùng núi thường trầm 

trọng hơn. Hạn hán ở tiểu lưu vực ở mức độ nguy cơ trung bình, tập trung ở (Tây Sơn, Tuy Phước, 

Vân Canh). Hiện trạng môi trường ở tiểu vùng này là ô nhiễm môi trường nước thải do hoạt động sản 

xuất CN, nông nghiệp. 

3.2.2. Đánh giá hiệu quả của một số mô hình kinh tế sinh thái trên LVS Kôn  

Thực tế khảo sát, kết quả bảng 3.10 cho thấy, các mô hình đem lại lợi nhuận cao như (Ru - V 

- A - C - R, V - A - C - R, Ru - V - C - R, Ru - V - C - NR - R, V - C - R (lợi nhuận trên 100 triệu 

đồng/năm sau khi đã chiết khấu) thường có số lượng hộ đầu tư thấp. Hiệu quả kinh tế của các mô 

hình phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như mô hình áp dụng, nguồn vốn đầu tư, quy mô diện tích, 

ĐKTN, giống vật nuôi, cây trồng, kĩ thuật canh tác, nguồn nhân lực ... Các mô hình có từ 3 - 4 hợp 

phần đã tạo mối liên kết về chu trình vật chất - năng lượng trong sản xuất tận dụng được các phụ 

phẩm, bảo vệ được môi trường. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của các mô hình hiện nay là thiếu đất 

canh tác, vốn và nguồn lao động tại chỗ.  

Bảng 3.10. Hiệu quả kinh tế trung bình của các mô hình KTST (năm 2019 – 2020) 

TT Mô hình KTST 
Diện tích 

TB (ha) 

Lợi nhuận TB 

triệu đồng/năm 

Tổng 

(hộ) 
Tỷ lệ (%) 

1 Ru - A 0,45 42 11 2,86 

2 V - C 0,65 67 22 5,73 

3 Ru - C 0,25 50 90 23,44 

4 Ru - V 0,45 39 25 6,51 

5 V - R 1,83 79 15 3,91 

6 V - A - C 1,09 117 10 2,60 

7 Ru - V - C 0,56 80 127 33,07 

8 Ru - C - R 1,5 120 14 3,65 

9 V - C - R 1,89 143 19 4,95 

10 Ru - V - A 0,80 77 15 3,91 

11 NR - A - C 1,15 109 2 0,52 

12 NR - V - C 1,1 112 2 0,52 

13 Ru - C - NR 1,25 81 1 0,26 

14 Ru - V - C - R 2,84 162 10 2,6 

15 V - A - C - R 3,08 227 7 1,82 

16 Ru - V - A - C 1,26 123 9 2,34 

17 Ru - V - A - C - R 3,33 237 3 0,78 

18 Ru - V - C - NR - R 3,25 199 2 0,52 

Tổng   384 100 

3.3. ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT TIỀM NĂNG 

3.3.1. Xác định tiêu chí và đánh giá thoái hóa tiềm năng đất theo tiêu từng chí  

Luận án lựa chọn 6 tiêu chí cơ bản trong đánh giá TNTH đất LVS Kôn gồm: Loại đất, độ dốc, 

tầng dày đất, độ cao địa hình, dạng địa hình, địa mạo và tính cực đoan của khí hậu, với 3 mức độ về 
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cường độ TNTH (thoái hóa mạnh, trung bình và yếu) cho đánh giá thoái hóa đất tiềm năng, phục vụ 

định hướng đề xuất phát triển KTST gắn với bảo vệ tài nguyên đất. Đồng thời, các mức độ yếu, trung 

bình, mạnh được gán với các điểm tương ứng 1, 2 và 3, phục vụ cho đánh giá tổng hợp, phân vùng 

TNTH đất ở LVS Kôn cụ thể: 

- Loại đất: Qua nghiên cứu tham vấn ý kiến chuyên gia, mức độ nguy cơ thoái hóa các loại 

đất LVS Kôn được xác định ở bảng 3.11 và phụ lục 1, hình 4. Kết quả đánh giá cho thấy, cường độ 

TNTH từ trung bình đến mạnh chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ (78,5% DTTN).  

Bảng 3.11. Đánh giá thoái hóa tiềm năng về loại đất LVS Kôn 

Cường độ thoái 

hóa 
Loại đất 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

% 

TNTH mạnh (3 

điểm) 

Nhóm bãi cát cồn cát và đất cát (C, Cc); Nhóm đất mặn (M, Mn); 

Nhóm đất xám và bạc màu (Xa, B, Ba); Đất đỏ vàng trên đá magma 

axit (Fa), Đất xói mòn trơ sỏi đá (E). 

196.768,6 75,2 

TNTH trung bình 

(2 điểm) 

Đất phù sa gley (Pg); Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp); Đất mùn 

vàng đỏ trên đá magma axit (Ha) 
8.658,5 3,3 

TNTH yếu  

(1 điểm) 

Đất phù sa được bồi chua (Pbc), Đất phù sa không được bồi chua 

(Pc), Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng (Pf), Đất phù sa ngòi suối 

(Py); Đất nâu đỏ trên đá magma bazơ và trung tính, Đất nâu vàng 

trên đá magma bazơ và trung tính (Fk, Fu), Đất đỏ vàng trên đá sét 

và biến chất (Fs); Đất thung lũng dốc tụ (D) 

47.250,1 18,1 

 Sông suối 8.822,81 3,4 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả đánh giá 

- Độ dốc: Kết quả phân chia mức độ và đánh giá được xác định: Mức độ TNTH mạnh ở những 

khu vực có độ dốc phổ biến > 250 (khoảng 28.792,8 ha, chiếm 11,0% diện tích); TNTH trung bình ở 

những khu vực có độ dốc phổ biến từ 8 - 250 (khoảng 98.382,0 ha, chiếm 37,6%) và thoái hóa yếu ở 

nhưng khu vực có độ dốc < 80 (khoảng 125.502,5 ha, chiếm 48,0% diện tích toàn lưu vực).  

- Tầng dày đất: Để đánh giá thoái hóa tiềm năng đất từ tiêu chí tầng dày, tiến hành bóc tách 

lớp tầng dày từ bản đồ đất, gộp nhóm theo các cấp xác định, từ đó gán giá trị cường độ thoái hóa phục 

vụ cho việc đánh giá. Kết quả đánh giá được xác định ở bảng 3.12 và phụ lục 1, hình 4. 

Bảng 3.12. Đánh giá THTN tiêu chí tầng dày đất LVS Kôn 

Cường độ thoái hóa Tầng dày Diện tích (ha) Tỷ lệ % 

Thoái hóa mạnh (3 điểm) < 50 cm 116.403,7 44,5 

Thoái hóa trung bình (2 điểm)  50 - 100 cm 44.834,9 17,1 

Thoái hóa yếu (1 điểm)  > 100 cm 91.438,6 35,0 

   Nguồn: Tổng hợp từ kết quả đánh giá 

- Độ cao địa hình: Mức độ thoái hóa mạnh ở những khu vực có địa hình cao > 700 m (khoảng 

32.401,7 ha, chiếm 12,4% DTTN); thoái hóa trung bình ở những khu vực có độ cao từ 300 - 700 m 

(khoảng 133.500,6 ha chiếm 51,1%) và thoái hóa yếu ở nhưng khu vực có độ độ cao phổ biến < 300 

m (khoảng 95.597,8 chiếm 36,6,1% DTTN). 

- Dạng địa hình, địa mạo: Mức độ thoái hóa mạnh thường xảy ra ở khu vực địa hình có dạng 

vòm hoặc núi trung bình bị chia cắt mạnh, sườn dốc thẳng, sườn xâm thực (khoảng 159.312,1 ha 

chiếm 61,0% DTTN); Mức độ thoái hóa trung bình ở các dạng địa hình đồi sườn thoải, đồi lượn sóng, 

bóc mòn, bề mặt cao nguyên núi lửa, bề mặt san bằng cao, phân cắt trung bình (khoảng 10.298,0 ha 

chiếm 3,9 % diện tích); Mức độ thoái hóa yếu ở những khu vực có dạng địa hình đồng bằng, vùng 

trũng giữa núi, đồng bằng, thung lũng xâm thực - tích tụ, địa hình bằng phẳng hoặc hơi nghiêng thoải 

về lòng sông, thung lũng rộng (khoảng 91.889,9 ha chiếm 35,1% DTTN). 

- Tính cực đoan của khí hậu: Kết quả đánh giá thoái hóa đất tiềm năng do tính cực đoan của 
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khí hậu cho thấy, LVS Kôn có cường độ thoái hóa mạnh (khu vực có độ dài mùa khô 3 - 4 tháng, khí 

hậu nóng, mưa 1.700 - 2.000 mm), thoái hóa trung bình (3,4 tháng khô, khí hậu hơi nóng, mưa 2.000 

- 2.500 mm) và thoái hóa yếu (< 2 tháng khô, hơi mát, mưa trên 2.500 mm) trong phụ lục 1, hình 4. 

3.3.2. Tiềm năng thoái hóa đất theo cảnh quan lưu vực sông Kôn, tỉnh Bình Định 

Kết quả đánh giá tổng hợp cho thấy, tiềm năng thoái hóa đất ở LVS Kôn tương đối lớn. Tổng 

diện tích có mức độ từ thoái hóa đất tiềm năng trung bình đến mạnh chiếm đến 78,5% diện tích lưu 

vực, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi như An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh vùng thượng và 

trung lưu; một số khu vực ven biển vùng hạ lưu sông Kôn. 

Bảng 3.13. Tiềm năng thoái hóa đất trên các tiểu lưu vực ở sông Kôn 

TT Tiểu lưu vực 
Cường độ thoái hóa Sông, 

suối (ha) 
Tổng 

TNTH mạnh TNTH TB TNTH yếu 

1 Kôn - Bình Tường  
DT (ha) 28.953,1 72.493,3 18.220,3 2.373,3 122.040,0 

% 23,7 59,4 14,9 1,9 100 

2 Đá Hàng - Suối Quéo  
DT (ha) 14.883,1 41.373,7 4.532,7 2.250,5 63.040,0 

% 23,6 65,6 7,2 3,6 100 

3 Đập Đá - Tân An  
DT (ha) 7.927,8 47.320,0 16.973,2 4.199,0 76.420,0 

% 10,4 61,9 22,2 5,5 100 

4 
Tổng DT (ha) 51.764,0 161.187,0 39.726,2 8.822,8 261.500,0 

Tỷ lệ % 19,8 61,6 15,2 3,4 100 

3.4. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÍ 

LƯU VỰC SÔNG KÔN 

3.4.1. Cơ sở đề xuất các mô hình kinh tế sinh thái 

3.4.1.1. Kết quả đánh giá tổng hợp cảnh quan và đánh giá tiềm năng thoái hóa đất trên LVS Kôn 

- Đánh giá tổng hợp CQ (đánh giá THST, đánh giá hiệu quả kinh tế, đánh giá tính bền vững 

MT và xã hội): Có 74 loại CQ với diện tích 55.179,46 ha, chiếm 21,1% DTTN thích hợp với nhóm 

cây TCNN; có 54 loại CQ, diện tích 42.195,61 ha, chiếm 16,1% DTTN thích hợp với nhóm cây ăn 

quả; có 50 loại CQ, diện tích 35.073,00 ha, chiếm 13,4% thích hợp với nhóm cây CN lâu năm; có 38 

loại CQ, diện tích 65.142,8 ha, chiếm 24,9% DTTN thích hợp với rừng sản xuất. Kết quả này cho 

thấy LVS Kôn có tiềm năng thích hợp cho phát triển NLN, thuận lợi cho việc xác lập các mô hình 

KTST với nhiều loại cây trồng khác nhau. 

- Phân tích hiện trạng và hiệu quả của các mô hình KTST của lưu vực: Các mô hình thường 

có tối thiểu 2 hợp phần, tối đa là 5 hợp phần. Mô hình chiếm tỉ lệ cao (Ru - V - C chiếm 33,07% số 

hộ điều tra), phân bố ở tất cả các vùng CQ. Mô hình Ru - V - C - R, V - A - C - R, Ru - V - A - C, Ru 

- V - A - C - R, Ru - V - C - NR - R chỉ chiếm 8,59% ở các vùng đồi, thung lũng có địa hình trũng 

thấp. Trong nhóm mô hình có 2 hợp phần, mô hình Ru - C chiếm tỉ lệ cao 23,44%, lợi nhuận trung 

bình là 50 triệu đồng/năm; hiệu quả về xã hội và MT thấp. Nhóm mô hình có 3 hợp phần, mô hình 

có lợi nhuận trung bình cao nhất là V - C - R (143 triệu đồng/năm), chỉ chiếm 4,95%; hiệu quả về xã 

hội và MT trung bình. Nhóm mô hình từ 4 - 5 hợp phần đều có lợi nhuận đạt trên 100 triệu đồng/năm 

hiệu quả xã hội và MT cao.  

- Đánh giá TNTH đất LVS Kôn: Mức độ TNTH đất từ trung bình đến mạnh tương ứng như 

sau: Tiểu lưu vực Kôn - Bình Tường là 101.446,4 ha chiếm 38,8% DTTN; tiểu lưu vực Suối Hàng - 

Đá Quéo là 56.256,8 ha chiếm 21,5%; tiểu lưu vực Đập Đá - Tân An là 55.247,8 ha, chiếm 21,1% 

DTTN. Ngoài ra, cấp thoái hóa ưu thế của các loại CQ LVS Kôn: TNTH mạnh: Có 10 loại CQ, diện 

tích 3.897,91 chiếm 1,49% DTTN; TNHT trung bình: 194.557,10 ha chiếm 74,0% DTTN; 47 loại 



  

19 

 

CQ có cấp thoái hóa yếu, diện tích 26.062,44 ha chiếm 9,97% DTTN. 

Ngoài ra, cơ sở đề xuất còn tham chiếu các định hướng phát triển của tỉnh Bình Định: Quy 

hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2030; quy hoạch phát triển ngành 

trồng trọt định hướng đến năm 2030; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, quy hoạch BVMT 2020 

- 2030 trong đó, đều thống nhất quan điểm phát triển NLN bền vững là mục tiêu chiến lược của tỉnh. 

3.4.1.2. Định hướng quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp ở lưu vực sông Kôn 

+ Nông nghiệp:  

Cây hàng năm: Đối với lúa, lạc, ngô, sắn hướng phát triển theo mô hình "cánh đồng lớn" theo 

chuỗi giá trị bền vững. Giữ nguyên hiện trạng và sử dụng linh hoạt diện tích canh tác lúa hiện có, tùy 

điều kiện từng vùng để chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác có 

hiệu quả hơn. Tăng diện tích cây ngô, trồng ngô sinh khối, ngô ngọt, cây lạc, mở rộng vùng sản xuất 

rau an toàn với quy mô 8.000 - 10.000 ha. 

Cây CN lâu năm: Tăng diện tích cây dừa khoảng 10.000 ha, trong đó diện tích dừa CN chiếm 

70 - 80% và diện tích dừa uống nước chiếm 20 - 30%. Duy trì diện tích cây xoài 1.300 ha, LVS Kôn 

530 ha. Chuyển toàn bộ diện tích điều trồng trên đất lâm nghiệp kém hiệu quả không có điều kiện 

thâm canh sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đến năm 2030 diện tích điều LVS Kôn 

3500 ha.  

Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 

tại các huyện trung du, miền núi nơi có diện tích đất rộng đảm bảo điều kiện chăn nuôi theo quy định. 

Đến năm 2025 đàn bò đạt 330.000 con. Đến năm 2030, có 350.000 con. Đàn heo năm 2025 đạt 

1.100.000 con, năm 2030 có 1.250.000 con. Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ 

trọng gia cầm; không tăng nhiều đàn lợn, bò [68].  

+ Lâm nghiệp: Duy trì diện tích rừng tự nhiên hiện có đến năm 2030, tập trung trồng rừng sản 

xuất đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030. Tăng độ che phủ của rừng đến năm 2025 đạt 58,0% và 

các năm tiếp theo duy trì ở mức 58,0%. Mở rộng rừng đặc dụng 56.105,0 ha vào năm 2030. Tổng 

diện tích rừng phòng hộ đến năm 2030 là 154.591,1ha.  

+ Ngư nghiệp: Thực hiện cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại hóa nghề cá, nhất là 

nuôi trồng và khai thác hải sản xa bờ. Phát triển nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học, 

giảm thiểu tối đa ÔNMT; xây dựng vùng nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, ứng dụng công nghệ. 

Diện tích NTTS năm 2030 khoảng 4.700 ha, bao gồm 2.300 ha nuôi nước mặn, lợ; 2.400 ha nuôi 

nước ngọt; nuôi trên các hồ chứa 35.000 m3. 

3.4.1.3. Định hướng quy hoạch phát triển NLN theo vùng ở lưu vực Kôn 

- Vùng miền núi: Ổn định diện tích trồng lúa nước nhằm đảm bảo nhu cầu lương thực tại chỗ; 

phát triển cây dược liệu, rau đậu, cây ăn quả, ngô, sắn... phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, ứng 

dụng công nghệ cao. Phát triển diện tích nuôi cá nước ngọt (cá rô phi, cá trôi, cá trắm…) tại các hồ 

chứa thủy lợi, thủy điện phù hợp với điều kiện và khả năng mở rộng thị trường. Nhiệm vụ trọng tâm 

là bảo vệ tốt diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để duy trì nguồn nước, bảo vệ đất, đặc biệt ở 

những khu vực có nguy cơ thoái hóa cao. 

- Vùng trung du: Ưu tiên phát triển ngô, sắn, lạc, lúa, điều, cây thức ăn chăn nuôi, cây ăn 

quả… Phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng vùng chăn nuôi an 

toàn. Phát triển diện tích nuôi cá nước ngọt tại các hồ chứa thủy lợi phù hợp với điều kiện hiện có và 

khả năng mở rộng thị trường. Quy hoạch vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung; phát triển loại hình 

trang trại rừng, vườn đồi rừng. Phát triển mô hình NLN trọng tâm, lấy mô hình NLKH trên đất đồi 
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gò là hướng ưu tiên. 

- Vùng đồng bằng: Tập trung phát triển lúa thương phẩm, lúa giống; phát triển vùng sản xuất 

cây lạc, ngô, rau các loại; đầu tư thâm canh nâng cao chất lượng dừa chế biến và dừa lấy nước. Các 

dự án chăn nuôi công nghệ cao, hiện đại.Đồng thời, phát triển NTTS nước lợ ở các khu vực cửa sông, 

ven biển, nuôi tôm trên cát, vùng trọng điểm sản xuất tôm giống. 

- Khu vực đồng bằng ven biển, ven chân đồi núi và hải đảo. Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng 

hệ thống rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay vùng ven biển và khôi phục HST rừng ngập mặn ven 

các cửa sông, ven biển.  

3.4.1.4. Định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường ở lưu vực sông Kôn 

- Quy hoạch bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường: (1) Vùng bảo vệ nghiêm ngặt; 

(2) Vùng hạn chế phát thải (3) Vùng khác  

- Quy hoạch bảo vệ môi trường nước LVS Kôn: Ranh giới từ thị trấn Phú Phong với Tây Xuân 

đến vị trí cách khu vực cầu Tân An 2 km về phía hạ lưu. Chức năng cung cấp nước NN. Ngoài ra, 

đoạn sông này là nguồn tiếp nhận một lượng lớn nước thải từ các khu CN - cụm CN nên cần có biện 

pháp ưu tiên bảo vệ. Toàn tuyến sông La Vĩ có chức năng cung cấp nước cho NN. Sông Hầm Hô có 

chức năng cung cấp nước sinh hoạt. 

3.4.2. Đề xuất một số mô hình kinh tế sinh thái ở lưu vực sông Kôn 

3.4.2.1. Định hướng không gian sử dụng cho các loại hình sản xuất nông, lâm ngư nghiệp trên 

lưu vực sông Kôn 

Sau khi đối chiếu với hiện trạng và dựa vào kết quả ĐGCQ cho thấy khả năng kết hợp các 

hợp phần của mô hình KTST trên một đơn vị CQ là rất lớn. Trong đó:   

- Mô hình lâm nghiệp kết hợp: Có 7 loại CQ, tổng diện tích 1.472,27 ha chiếm 0,6 % DTTN. 

Các loại CQ phân bố chủ yếu ở phụ lớp núi thấp, đồi cao và đồi thấp với thảm thực vật là rừng trồng, 

cây CN lâu năm, trảng cỏ và cây bụi có chức phát triển lâm nghiệp và phòng hộ. Trên các loại CQ 

này thường là các mô hình V - R, V - C - R, Ru - V - C - NR - R, V - A - C - R. Đây cũng là các mô 

hình đem lại hiệu quả KT cao. 

- Mô hình NLKH: Có 9 loại CQ, tổng diện tích 7.376,12 ha chiếm 2,8% DTTN. Phân bố chủ 

yếu trên các vùng đồi với hiện trạng là trảng cỏ cây bụi, cây CN lâu năm, cây hàng năm. Trên các 

loại CQ, người dân thường bố trí các mô hình: V - A - C, Ru - C - R, NR - A - C, NR - V - C, Ru - V 

- C - R. 

- Mô hình nông nghiệp: Có 33 loại CQ thích hợp thực hiện các mô hình trồng trọt kết hợp, 

tổng diện tích 32.498,70 ha chiếm 12,4% DTTN. Phân bố chủ yếu dọc thung lũng sông và vùng đồng 

bằng với thảm thực vật chủ yếu là cây trồng nông nghiệp. Do đó, các mô hình KTST ở đây thường 

có 2 hợp phần. Đa số trên các loại CQ này là các mô hình Ru - C, Ru - V, Ru - A, V - C. 

3.4.2.2. Định hướng các mô hình kinh tế sinh thái theo tiểu lưu vực 

Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm CQ, đánh giá tổng hợp CQ hướng tiếp cận KTST theo các 

tiểu lưu vực, tích hợp với đánh giá TNTH đất LVS Kôn; thực tiễn khai thác sử dụng và hiệu quả của 

các mô hình KTST hiện nay của lưu vực có tham chiếu: Quy hoạch tổng thể phát triển KT -XH tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2020 - 2030; quy hoạch phát triển ngành trồng trọt định hướng đến năm 2030; 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, quy hoạch BVMT 2020 - 2030 trong đó, đều thống nhất quan 

điểm phát triển NLN bền vững là mục tiêu chiến lược của tỉnh. Tác giả đã đề xuất 5 mô hình KTST 

cho phát triển NLN ở 3 tiểu lưu vực thuộc thượng, trung và hạ lưu sông Kôn, cụ thể: Mô hình V - R 

- C - DLST, mô hình Ru - V - A -  C - R ở tiểu lưu vực Kôn - Bình Tường; mô hình NR - V - C - R 
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và mô hình Ru - V - C - R ở tiểu lưu vực Đá Hàng - Suối Quéo; mô hình Ru - V - C ở tiểu lưu vực 

Đập Đá - Tân An. 

3.4.3. Giải pháp áp dụng mô hình kinh tế sinh thái ở lưu vực sông Kôn 

3.4.3.1. Giải pháp về chính sách 

* Chính sách về đất đai: Rà soát những dự án đã quy hoạch có sử dụng đất nông nghiệp; thực 

hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm tiền thuê đất; triển khai công tác dồn điền đổi thửa gắn với quá 

trình xây dựng nông thôn mới ở các xã; tiếp tục thực hiện chính sách giao đất sản xuất đối với vùng 

đồng bào dân tộc thiểu; Nhà nước khuyến khích nông dân góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng 

đất, tham gia vào các dự án đầu tư sản xuất, chế biến nông sản hoặc tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

thuê đất của nông dân để tổ chức sản xuất. 

* Về chính sách lao động và đào tạo nguồn nhân lực: Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ 

quản lý ở các cấp, nhất là cấp xã; Tăng cường năng lực của hệ thống khuyến nông, hệ thống bảo vệ 

thực vật, hệ thống quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản từ tỉnh đến đến cơ sở; Tăng cường vai trò 

tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ khuyến nông khuyến lâm cơ sở, đổi mới nội dung, hình thức, phương 

pháp phù hợp với điều kiện mỗi địa phương; Tích cực để nâng cao trình độ của các chủ mô hình, 

cung cấp thêm kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất để họ có biện pháp sản xuất, quản lý mô hình tốt hơn; 

Các cấp chính quyền cần chỉ đạo, hướng dẫn các hộ nông dân xây dựng các các mô hình KTST cùng 

hệ thống cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái của từng tiểu lưu vực. Ngoài ra, cần hình thành 

một thị trường lao động ở khu vực nông thôn để giải quyết vấn đề về việc làm, cung cấp nguồn nhân 

lực dồi dào, kịp thời theo mùa vụ cho các chủ trang trại. 

3.4.3.2. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm 

 Mở rộng củng cố việc lưu thông hàng hóa, tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức, công 

ty thương mại, công ty xuất nhập khẩu, có chính sách khuyến khích về giá để chiếm lĩnh thị trường; 

Tổ chức tiêu thụ cho nông dân bằng cách tổ chức doanh nghiệp liên kết với hộ nông dân theo phương 

thức "cánh đồng lớn", ký hợp đồng tiêu thụ ngay từ đầu vụ sản xuất; Tạo lập kênh lưu thông với sự 

tham gia của hợp tác xã; Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, hiệp hội, doanh nghiệp 

sản xuất, chế biến nông sản xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm trồng trọt 

chủ lực; Các chủ mô hình luôn có những kế hoạch sản xuất phù hợp theo sự biến động của thị trường 

và tìm kiếm những hình thức sản xuất mới gắn chặt với thị trường, luôn xem trọng nhu cầu của người 

tiêu dùng; Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại nông sản, quản lý chặt 

chẽ thị trường dịch vụ đầu vào (vật tư, phân bón) và đầu ra ngay từ cơ sở, mở rộng thị trường tiêu thụ 

nông sản. 

3.4.3.3. Giải pháp về vốn đầu tư sản xuất 

- Vốn ngân sách nhà nước: Lồng ghép từ các nguồn vốn chương trình mục Quốc gia, vốn trái 

phiếu chính phủ, vốn đầu tư phát triển để đầu tư kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông nông thôn, hỗ 

trợ giống mới và đào tạo nghề nông thôn...; Vốn tín dụng: Cần đơn giản hóa thủ tục vay vốn nhằm 

tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho khu vực nông nghiệp nông thôn, nhất là trong cho vay không 

có bảo đảm bằng tài sản đối với hộ nông dân; Nguồn vốn khác: Tăng cường thu hút vốn ODA, vốn 

viện trợ; khuyến khích nông dân, doanh nghiệp tự bỏ vốn tham gia cùng với địa phương đầu tư xây 

dựng hạ tầng và đầu tư phát triển sản xuất. 

3.4.3.4. Giải pháp khoa học công nghệ và môi trường 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (VietGAP); Cần tạo sự liên kết chặt 

chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp; Thường xuyên phổ biến công tác khuyến nông phối hợp liên 
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kết với các cơ quan, viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp để áp dụng khoa học công nghệ mới, kỹ 

thuật sản xuất cho các hộ nông dân; Định hướng ứng dụng công nghệ cao đối với những cây trồng có 

thị trường tiêu thụ ổn định trong các mô hình KTST ở lưu vực; Đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ và 

sử dụng có hiệu quả tài nguyên theo hướng quản lý tổng hợp LVS. 

3.4.3.5. Giải pháp về tổ chức sản xuất 

Khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, 

xây dựng cánh đồng lớn; Củng cố HTX hiện có, sáp nhập hoặc giải thể những HTX yếu kém và hoạt 

động không hiệu quả; đồng thời thành lập mới các HTX chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và trồng 

trọt; Phát triển các mô hình sản xuất trên cơ sở hợp tác với các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường 

đại học; Phát triển kinh tế hộ: Tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển sản xuất hàng hoá theo hướng 

hình thành cánh đồng lớn trên những thửa ruộng nhỏ, liên kết sản xuất theo chuỗi; Phát triển kinh tế 

trang trại: Tạo điều kiện cho những HGĐ mở rộng quy mô DT để được công nhận trang trại và được 

hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước; Phát triển kinh tế hợp tác: Khuyến khích phát triển các 

tổ hợp tác, trên cơ sở liên minh các nhóm nông dân cùng hợp tác, cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng tổ 

chức tiêu thụ sản phẩm.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

1. Việc phân tích và ĐGCQ theo hướng KTST là yếu tố tiên quyết trong việc xác định được 

tiềm năng của lãnh thổ trong phát triển NLN qua việc xây dựng mô hình KTST. Đánh giá hiệu quả 

KT- XH, MT các mô hình kinh tế NN hiện có góp phần đưa ra lựa chọn tối ưu khi tiến hành xây dựng 

các mô hình. Đây chính là cở sở khoa học tin cậy để định hướng sử dụng CQ hợp lý và đề xuất các 

mô hình KTST bền vững tại khu vực nghiên cứu. 

2. LVS Kôn là lưu vực lớn nhất tỉnh Bình Định, các hợp phần tự nhiên và CQ có sự phân hóa 

rõ rệt theo các quy luật tự nhiên từ Đông sang Tây, từ thấp đến cao, từ thượng nguồn đến hạ lưu, thể 

hiện rõ đặc thù của một LVS miền Trung Việt Nam. LVS Kôn thuộc kiểu CQ rừng kín thường xanh 

nhiệt đới ẩm mưa mùa, gồm 3 lớp CQ, 5 phụ lớp và 141 loại CQ được tổng hợp trong 3 tiểu lưu vực. 

Trong đó cấp loại CQ được lựa chọn làm đơn vị cơ sở trong ĐGCQ. Dựa trên kết quả ĐGCQ theo 

mục đích sử dụng và phân tích hiện trạng một số mô hình trên lưu vực, tác giả đã đề xuất một số mô 

hình KTST phù hợp cho phát triển NLN. Đây là căn cứ khoa học cho đề xuất định hướng quy hoạch, 

sử dụng lãnh thổ theo hướng từ tổng thể đến chi tiết. 

2. LVS Kôn là lưu vực lớn nhất tỉnh Bình Định, các hợp phần tự nhiên và CQ có sự phân hóa 

rõ rệt theo các quy luật tự nhiên từ Đông sang Tây, từ thấp đến cao, từ thượng nguồn đến hạ lưu, thể 

hiện rõ đặc thù của một LVS miền Trung Việt Nam. LVS Kôn thuộc kiểu CQ rừng kín thường xanh 

nhiệt đới ẩm mưa mùa, gồm 3 lớp CQ, 5 phụ lớp và 141 loại CQ được tổng hợp trong 3 tiểu lưu vực. 

Trong đó cấp loại CQ được lựa chọn làm đơn vị cơ sở trong ĐGCQ. Dựa trên kết quả ĐGCQ theo 

mục đích sử dụng và phân tích hiện trạng một số mô hình trên lưu vực, tác giả đã đề xuất một số mô 

hình KTST phù hợp cho phát triển NLN. Đây là căn cứ khoa học cho đề xuất định hướng quy hoạch, 

sử dụng lãnh thổ theo hướng từ tổng thể đến chi tiết. 

3. Kết quả đánh giá tổng hợp CQ cho phát triển NLN cho thấy, LVS Kôn có nhiều tiềm năng 

để phát triển NLN, là cơ sở đề xuất các mô hình KTST ở lưu vực. DT các loại CQ có mức thích hợp 

(S1, S2) cho các loại hình sản xuất như sau: cây TCNN có 55.179,46 ha (21,1% DTTN); cây ăn quả 

42.195,61 ha (16,1% DTTN), cây CN lâu năm có 35.073,00 ha (13,4% DTTN), rừng sản xuất có 

65.142,8 ha (24,9% DTTN). 
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4. TNTH đất ở LVS Kôn tương đối lớn. Tổng DT có mức độ từ THĐ tiềm năng trung bình 

đến mạnh chiếm đến 78,5% DTTN, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi như An Lão, Vĩnh Thạnh, 

Vân Canh vùng thượng và trung lưu; một số khu vực ven biển vùng hạ lưu sông Kôn. 

5. Định hướng không gian sử dụng LVS Kôn kết hợp đề xuất 5 mô hình KTST trên 3 vùng 

CQ LVS: Tiểu lưu vực Kôn - Bình Tường (Mô hình V - C - R - DLST, mô hình Ru - V - A - C - R); 

Tiểu lưu vực Đá Hàng - Suối Quéo (mô hình NR - V - C - R và mô hình Ru - V - C – R); Tiểu lưu 

vực Đập Đá - Tân An (mô hình Ru - V - C). Các mô hình này phù hợp với các chức năng chính của 

mỗi tiểu lưu vực, cho phép phát huy được tối đa tiềm năng tự nhiên và hạn chế các tác động đến MT, 

XH ở từng tiểu lưu vực và trong tổng thể lưu vực. 

6. Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất 5 nhóm giải pháp áp dụng mô hình KTST ở LVS 

Kôn gồm: Giải pháp về chính sách, giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm, giải pháp về vốn, giải 

pháp về khoa học công nghệ và MT và giải pháp về tổ chức sản xuất. 

2. KIẾN NGHỊ 

- Cách tiếp cận nghiên cứu, ĐGCQ kết hợp với đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế hiện 

trạng trên LVS trong nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng các mô KTST có thể được tiếp 

tục triển khai áp dụng cho các LVS khác có điều kiện địa lí tương đồng với LVS Kôn, nhằm bổ sung 

và hoàn thiện về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. 

- Kết quả đề xuất một số mô hình KTST có thể được sử dụng cho các mục đích khác trong 

yêu cầu quy hoạch sử dụng lãnh thổ với mục tiêu phát triển bền vững.  

- Cần được tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các phương pháp định lượng để đánh giá hiệu quả xã 

hội và môi trường của các mô hình KTST. Điều này sẽ góp phần tăng tính khả thi khi áp dụng các 

mô hình vào thực tiễn. 
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INTRODUCTION 

1. Reason for choosing the topic 

In the current period, the rational use of natural resources for socio-economic development 

based on river basin management is considered one of the leading strategies of many countries. A 

river basin is considered an inter-regional spatial unit where the geographical laws coincide with the 

hydrological laws bounded by the river basin. The exploitation and use of the basin are aimed at 

synthesizing analysis and identification of natural components in the close association between the 

upper, middle, and lower areas of a river basin. Besides, to rationally use a territory's natural 

resources, it is necessary to have a deep understanding of natural conditions and natural landscapes, 

especially using the territory for agricultural and forestry development. Therefore, landscape research 

has received increasing attention to establishing sustainable ecological and economic models 

according to river basins, serving the management, exploitation, and rational use of natural resources. 

Furthermore, it is considered the optimal measure to improve the efficiency of use in exploiting 

natural resources of the river basin in association with environmental protection. 

Kon River is the most extensive river system of Binh Dinh province, with a total basin area of 

about 2,615.0 km², including the entire districts of Vinh Thanh, Tay Son, An Nhon, and some 

communes of An Lao, and Van Canh districts, Tuy Phuoc. The Kon River basin is where many 

potentials for the economic development of Binh Dinh province are concentrated, especially in 

agriculture, forestry, and services [71]. The mountainous and hilly terrain occupies a large area, so 

there is much potential for developing agricultural industries such as industrial crops, fruit trees, cattle 

raising, afforestation, and hill garden economy. The delta is small but diverse in morphology; the 

downstream area is connected with lakes and coastal lagoons and has great potential in developing 

fishing and aquaculture. However, over the past many years, Economic development is still limited, 

and people's lives are still facing many difficulties, especially in hilly and mountainous areas. Besides, 

due to a lack of proper attention at all levels, natural resources in the basin are at risk of severe 

degradation. 

Stemming from practical needs and orienting the effective use of resources associated with 

environmental protection in the basin, The author selected “Scientific basis for establishing the eco-

economic model in the kon river basin, binh dinh province” to conduct the study. 

2. Research objectives and content 

a. Objective: To establish a scientific basis for proposing the development of some ecological 

and economic models to serve the spatial orientation of exploitation and sustainable use of the 

territory for agricultural and forestry development in the river basin. Based on research, landscape 

assessment combined with analysis of land degradation potential. 

b. Research content 

- Review and systematize relevant research works. From there, establish a scientific basis and 

appropriate research methods. 

- Analyzing the elements forming the landscape structure in the Kon River basin, building a 

landscape map to serve the orientation of rational use of the basin. 

- General assessment of landscapes for agricultural and forestry development and propose some 

ecological-economic models. 

- Analysis of current ecological and economic models combined with some natural and 

environmental problems in the sub-basins. 
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- Analysis of land degradation potential for spatial orientation for agricultural and forestry 

development and environmental protection in the Kon River basin. 

- Proposing orientation and building an ecological-economic model to ensure sustainable 

development of the Kon River basin. 

3. Research scopes 

a. Space scope: The study only focuses on the area of territory in Binh Dinh province (from An 

Lao to the estuaries flowing to Thi Nai lagoon in Tuy Phuoc district, Binh Dinh province), including 

three districts and towns. Communes (Vinh Thanh, Tay Son, An Nhon) and part of the districts of 

Phu Cat, Tuy Phuoc, Van Canh, Hoai An, An Lao, Quy Nhon city, with a total natural area of  2,615.0 

km2. At the same time, the topic focuses on surveying agricultural production models in 38 

communes/4 districts and one town in the Kon River basin, with a total area of administrative 

boundaries and a specific agricultural production model. 

b. Time scope: The data, data on socio-economic, current land use, and environmental status 

are aggregated from 2017 to 2021. At the same time, it serves the orientation of the use of the basin. 

On the Kon River, the Ph.D. student consulted the master plan for the development of Binh Dinh 

province from 2021 to 2030 with a vision to 2050. The Ph.D. student investigated the experimental 

data of different types of land use in 2019 to 2020. 

c. Content scope: 

- Landscape assessment in the direction of an eco-economic approach for agricultural and 

forestry development in the Kon River basin with a map scale of 1/100.000. 

 - Assessment of ecological suitability for common crops (short-term dry cultivation, fruit trees, 

perennial industry) and production forests to propose orientations for developing ecological-

economic models. Remarkably, livestock and aquaculture are proposed for orientation. Establishing 

ecological, economic system models is based on completing the sub-basins existing household and 

farm economic models. 

- Analyzing agricultural and forestry production models' current status and production 

efficiency. 

- For environmental protection, the author focuses on analyzing the potential of land 

degradation and the current state of the environment to propose orientations to protect land resources 

for sustainable eco-economic development. 

4. Scientific and practical significance of the thesis 

a. Scientific significance: The research results of the topic contribute to enriching 

methodologies, research methods, and landscape assessment by river basin, combined with analysis 

of potential degradation of land, serving to establish an ecological-economic model in the 

development of agriculture and forestry for the rational use of the territory. 

b. Practical significance: The research results will be a reliable and helpful document for 

managers and planners to apply in territorial management and strategic planning for rational use of 

the Kon River basin. At the same time, it is possible to replicate the ecological, economic models 

proposed in the thesis at all levels of economic scale (household, farm economy,...). 

5. New points of the thesis 

- The thesis has systematized the scientific basis of the landscape by river basin, ecological 

economy, and ecological-economic model by forming sustainable agricultural economic production 

models. At the same time, for the first time, the landscape map in the Kon River basin with a scale of 
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1/100.000 was established, serving the research purposes of the thesis and serving as a database for 

further studies in the territory. 

- The thesis has analyzed the landscape characteristics of the Kon River basin as a basis for 

landscape synthesis assessment, combined with analysis of potential land degradation, and proposed 

some suitable ecological-economic models. Following natural ecological conditions, limiting the risk 

of land degradation with sufficient scientific basis to ensure the goal of sustainable development of 

the territory in the economic development of agriculture and forestry. 

6. Defensive thesis 

Thesis 1: With the specific geographical position and the interaction of the combination of 

natural conditions in the Kon River basin, it is the premise to form the landscape structure features 

on the basin with three layers of landscape, five sub-layers of landscapes, and 141 types of landscapes. 

The landscape types are located in the same sub-system of the tropical monsoon landscape of East 

Truong Son, with the rainy season following the northeast monsoon of the central coastal territory. 

Thesis 2: The study of the characteristics and the integrated assessment of the landscape for the 

orientation of developing eco-economic models in the sub-river basin, combined with the analysis of 

potential land degradation, will provide an optimal scientific basis for spatial planning for sustainable 

agricultural and forestry development, associated with the protection of land resources and 

environmental protection of the river basin in the close relationship from upstream to downstream. 

An optimal scientific basis for spatial planning for sustainable agricultural and forestry development 

is associated with the protection of land resources and environmental protection of the river basin in 

a close relationship from upstream to downstream. 

7. Thesis lay out 

 In addition to the introduction, conclusions and recommendations, appendices and references, 

the main content of the thesis is organized into three chapters: 

Chapter 1: Theoretical Foundations and research methods 

Chapter 2: Landscape Features of Kon river basin 

Chapter 3: Assessment of landscape and potential land degradation for establishing an eco-

economic model in the Kon River basin. 

Chapter 1. THEORETICAL FOUNDATIONS AND RESEARCH METHODS 

1.1 OVERVIEW OF RELATED STUDIES 

1.1.1. Research on the ecological economy and ecological economic model for agricultural and 

forestry development 

Theoretical Research on the ecological economy and economic model is firmly applied 

globally. In Vietnam, ecological and economic models are increasingly exciting and built in many 

localities towards sustainable development. The need for Research works to complete both theory 

and practice for sustainable economic development. 

Landscape research for eco-economic modeling: The number of applied landscape studies 

appears more and more, not only in European countries and North America but also in Asian 

countries. Trends in landscape research, landscape assessment for spatial planning for production, 

and proposing sustainable agricultural and forestry development models are increasingly being 

widely applied worldwide. This is also the basis for the development of agricultural and forestry 

models. This shows that the approach to landscape research for the establishment of eco-economic 

models of the thesis is a necessary, reasonable, and proper research direction by current practical 
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requirements in all countries. 

1.1.2. Studying river basins and river basin landscapes for establishing ecological, economic 

models 

In the world, studies on river basins have focused on issues such as exploitation and use of 

water resources in a multi-sectoral, multi-purpose direction; research and development of policy 

institutions in the integrated management of environmental resources in river basins; building a model 

of river basin management agency suitable to the specific conditions of each country. In addition, the 

research works on the structure and landscape change of the river basin with different purposes in 

order to rationally use the basin; interdisciplinary, inter-regional, and transnational approaches in 

many studies related to river basin landscapes and integrated river basin management. 

In Vietnam, river basin studies mainly use integrated water and other related resources; 

exploitation, use, management of water resources and environmental protection of river basins; 

assessment of natural potentials in order to develop many economic sectors such as agriculture and 

forestry of the river basin in the direction of landscape research and landscape assessment. Although 

there is not much research, this is a new approach, bringing optimal efficiency to the orientation of 

agriculture and forestry development in the direction of the ecological economy. 

1.1.3. Research on soil degradation in agricultural and forestry development 

Research and evaluate land degradation to manage land resources; guidelines for land 

degradation assessment with international criteria; Research on the degradation of land resources, 

solutions to use, improve and restore degraded land; forecasting land degradation and desertification. 

1.1.4. Research related to Binh Dinh and Kon river basin 

Research works related to Binh Dinh: basic Research and investigation on natural and socio-

economic conditions to serve socio-economic development. 

  Research on river basins and river basin landscapes in Binh Dinh: Research and assessment of 

water resources, forest resources, environmental status, and assessment of impacts of natural disasters 

in order to rationally exploit and use natural resources. Nature and protect the environment. 

1.1.5. The thesis's research approach 

River basins are often suggested as the most suitable part of landscape planning. Most of the 

natural features of a basin's landscape are differentiated from upstream to downstream in the dynamic 

flow relationship. Therefore, the river basin is considered a basic natural landscape management unit. 

Landscape study by basin is the study of a landscape's structure, function, and dynamics closely 

related to water resources and flow dynamics in a watershed. At the same time, humans create 

agroecosystems and are influenced by cultural factors (production level, production practices), which 

change in space and time from the top downstream. 

Therefore, through an overview of research works, in order to determine the scientific basis 

for proposing some eco-economic models for the Kon River basin, the research approach of the thesis 

is determined: Landscape assessment in the direction of eco-economic approach combined with 

analysis of the current ecological-economic models and assessment of land degradation potential as 

a basis for proposing some ecological, economic models in the river basin Kon. Accordingly, the 

proposed models meet the criteria of ecology, environment (through structure, function, and dynamics 

of landscape development), and economic efficiency (of landscape with a high degree of relevance), 

environmental efficiency, and spatial connectivity of the components in the model (landscape 

structure), following the scientific and technical level, production practices, and population capital. 
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1.2. GENERAL ARTICLE ON RESEARCH AND ASSESSMENT OF RIVER BASINS 

LANDSCAPE FOR ECO-ECONOMIC MODEL ESTABLISHMENT 

1.2.1. Some related concepts and terms 

Eco-economic system: The authors Dang Trung Thuan and Truong Quang Hai (1999) 

conceptualize that an "Eco-economic system is considered as a functional system in the interaction 

between organisms and the environment under the control of human control to achieve the goal of 

sustainable development, which is a system that ensures both the function of supply and the function 

of protection and reasonable arrangement on the territory." 

Eco-economic model: A specific ecological, economic system designed and built in an 

ecological area that determines where human activities occur, production, exploitation, and use of 

resources [53]. 

Landscape: According to Russian landscapers, the landscape is considered a natural 

geography content. The concept of landscape is considered in all three aspects: i) landscapes are 

geographical entities that do not repeat in space, are the basic unit of the natural geographical 

partition, and have definite and only content. Clear target, showing the mutual relationship of natural 

components in a specific territory, mentioned in the work of Berg L. S [74], Ixatsenko A. G [31]... ii) 

Landscape is a typological unit, a dialectical unity of natural components, as a relatively homogenous 

natural territorial aggregate, considered independent of the extent of distribution and spatial 

repetition, as shown in the works of Polúnov B. B., Gvozdexki N. A… iii) Landscape is a general 

concept that can be used for any taxon and zoning in any territory. This is shown in the study of 

Armand D. L... 

River basin: “A basin is a natural area bounded by a watershed that accepts falling water and 

converges to a river, stream, lagoon, or lake, defined by a closed boundary line along the line. 

Hydrolysis from the outlet point of the basin; within each basin may include many smaller basins 

called sub-basins. 

Land degradation: According to Clause 8, Article 4, Circular 14/2012/TT-Ministry of Natural 

Resources and Environment on Technical Regulations on land degradation investigation, degraded 

land is defined as: Degraded land is land that is degraded. Change the original characteristics and 

properties (in the wrong direction) due to the impact of natural and human conditions. 

Type of land use: A picture depicting an area's actual land use status with production and 

management methods under defined natural, socio-economic, and technical conditions. 30]). 

Sustainable development: Development that meets the needs of the present generation without 

compromising the ability of future generations to meet those needs based on a close and harmonious 

combination of growth and development. Economy, ensuring social progress, and protecting the 

environment (Vietnam's Law on Environmental Protection 2014). 

Household economy: A business organization owned by households in which members have 

common assets and jointly contribute to everyday economic activities in agricultural, forestry, and 

fishery production. Alternatively, several other products and business fields are prescribed by law. 

Farm economic model: A farm is a popular form of economic organization in agriculture - 

forestry - fishery formed based on household economic development but with evident commodity 

production [95]. 

1.2.2. General reasoning for the study to establish an ecological, economic model 

1.2.2.1. The structure of the ecological, economic model 
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Structure of the ecological economic system: An ecological, economic system is a structural 

and functional system that lies in the interplay between organisms and the environment under human 

control and ensures the function of providing. economic) while ensuring the function of protection 

(ecology) and reasonable territorial arrangement with three sub-systems: natural, social, and 

productive. Each sub-module includes many elements, but generally, the sub-modules elements are 

closely related. 

Components of the eco-economic model: Each ecological, economic model closely connects 

inputs (natural, socio-economic factors) and outputs (products) economic, social, and environmental 

products) to ensure the sustainability of the model. 

Principles and basis for establishing ecological, economic models: In principle, ecological, 

economic models are established according to four principles (the location of the model must be 

specific to the whole region, the model must be specific to the whole region, the model must be 

specific to the whole region. It must be feasible, have high economic and environmental efficiency, 

the scale of the model must be suitable for the new management mechanism in the market economy, 

the model must be stable and have high labor productivity, and improve the environment); based on 

the establishment (inventory, assessment of the current state of the environment, resource economics 

and biological potential, analysis of policies, strategies for resource use and environmental protection, 

improvement of economic mechanisms). 

Eco-economic assessment of landscapes includes an assessment of ecological suitability, an 

assessment of economic efficiency, an assessment of social sustainability, assessment of 

environmental sustainability. 

1.2.2.2. Research and evaluate the landscape 

Studying landscape features: Studying landscape structure (vertical structure, horizontal 

structure, temporal structure) and landscape function. 

Landscape assessment: It is essential to bring the results of applied landscape research. 

Through reviewing some landscape assessment methods of domestic and foreign authors and the goal 

of the thesis, the author has applied the ecological, economic point of view and landscape approach 

in analyzing the characteristics and landscape differentiation, considering this as the basis for the 

development of ecological-economic models. Ensure the process of thoroughly assessing ecological 

suitability, economic efficiency, and environmental and social sustainability... to establish eco-

economic models suitable for the Kon River basin. 

1.3. VIEWPOINTS, METHODS, AND RESEARCH PROCEDURE 

1.3.1. Research point of view 

Synthetic and systemic perspective; Historical perspective - perspective; Territorial 

perspective; Sustainable development perspective; 

1.3.2. Research Methods 

Methods of collecting - analyzing, and processing data; Map method - GIS geographic 

information system; Field survey method; Methods of sociological investigation; Methods of 

consultation; Methods of economic assessment of landscape ecology; Methods of assessing land 

degradation potential. 

1.3.3. Research process 
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Figure 1.3. Flowchart of the steps to carry out the thesis 

CHAPTER 2. SCENE CHARACTERISTICS OF THE KON RIVER BASIN 

2.1. FACTORS FOR CONSTRUCTING LANDSCAPE OF KON RIVER BASIN 

2.1.1. Geographical location 

Kon River basin has the most significant area compared to the remaining river basins of Binh 

Dinh province, about 2,615.0 km2, limited by geographical coordinates from 13030’ đến 14030’ 

North latitude, 108030’ đến 109015’ Eastern meridian. The above location characteristics have 

determined the humid tropical monsoon nature of the landscape in the Kon River basin. At the same 

time, located in the transitional position between the Truong Son range and the sea, the Kon River 

basin is strongly influenced by the interaction between the continent and the ocean, so the landscape 

features diverse diversity. And complex in the North-South and East-West directions. The Kon River 

basin has many advantages regarding spatial and economic connectivity in the entire region, making 

it a promising area for economic development, especially in agriculture and forestry. 

2.1.2. Natural geographical conditions in the Kon river basin 

2.1.2.1. Geological 

The Kon River basin has two basic structural units: Arkeiozoic geographic structure and 

Mesozoic - Cenozoic mountain-forming structure. In the river basin, there are many fault systems: 

An Vinh - Vinh Thanh fault zone, Vinh Hoa - Vinh An fault, Nhon Tan - Canh Lien fault (Northeast 

- Southwest); Vinh Kim - Binh Tan fault, Kon river fault (Northwest - Southeast) and other local 

faults. The Kon River basin mainly comprises magmatic, sedimentary, and metamorphic rocks of the 

Paleozoic - Mesozoic age. With the above geological features and results of tectonic activities, the 

Kon River basin develops many types of terrain, affecting the foundation formation, arising, and 

developing the landscape in the Kon River basin. 

2.1.2.2. Topography, geomorphology 

The Kon River basin has a relatively steep and complex topography. In mountainous terrain 

(44.9% of the natural area), hills accounted for 31.26%, and plains accounted for 23.84%. The territory 

extends mainly toward Northwest - Southeast, inclined and gradually lower from West to East. 
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The topography of the river basin is quite diverse into four groups with 21 different 

topographic types: The group of topographic forms of erosion origin has the largest area of 

174.595,77 ha, accounting for 66,77% of the natural area, and the group of geomorphological types. 

The flow pattern has an area of 40.567,25 ha, accounting for 15,51% of the natural area, the group of 

river-sea accumulation topography has an area of 23.212,16 ha, accounting for 8,92% of the natural 

area, and the group of significant marine origin has an area of 23.124,82 ha, accounting for 8,8% of 

the natural area. Topography is an essential factor in determining the solid foundation of the 

landscape, which is the basis for determining the properties of other components creating the 

differentiation of the basin landscape. Therefore, the landscape of the Kon River basin is 

differentiated into three landscape layers (mountain landscape layer, hill landscape layer, and plain 

landscape layer). 

2.1.2.3. Climate 

The Kon River basin has 2.350 – 2.460 hours of sunshine per year. The average annual 

temperature is relatively high, from 20 - 27°C, and the annual temperature fluctuation amplitude is 

small. Rain in the Kon River basin is unevenly distributed in space and time and between years. The 

average annual rainfall is quite good (1.700 – 2.500 mm/year). Based on the indicator being the 

average annual temperature and the total average annual rainfall, the dry season length index serves 

as the basis for the classification of bioclimate in the river basin. The Kon River basin is divided into 

six types: hot climate, moderate rain, dry season with an average length of 3 - 4 months, hot climate, 

moderate rain, and dry season with on average from 3 to 4 months. 3 - 4 months, the type has a slightly 

hot climate with much rain and has an average dry season length of 3-4 months, a cool climate with 

much rain, and an average dry season length of 3 - 4 months. The type has a cool climate with much 

rain and has an average dry season length of 3 - 4 months, with one cold month. 

The climate is a factor that strongly influences the formation of other natural formations. The 

diversity of 6 types of bioclimate with different characteristics and characteristics combined with 

vegetation and soil types is the premise to create the richness and diversity of landscape units of the 

river basin. This is a favorable condition for the formation and development of rich agriculture and 

the basis for building ecological and economic models in the river basin. 

2.1.2.4. Hydrological 

As Binh Dinh province's most extensive river system, the Kon River has a basin area of about 

2,615.0 km2, 173 km long. The density of rivers and streams in the basin is relatively thick, reaching 

0.65 km/km2. Flow regime: The flow on the Kon River is unevenly distributed. The author has used 

ArcGIS software to divide the Kon River basin into three sub-regional systems according to the upper, 

middle, and downstream areas: (1) Kon River - Binh Tuong sub-basin; (2) Da Hang - Suoi Queo sub-

basin; (3) Tan An - Dap Da sub-basin. 

Hydrology plays a vital role in the transport and redistribution of matter in the landscape; it 

vigorously promotes erosion, erosion accretion, and erosion... forming different topographical forms 

in the river basin. The flow of the Kon River network is entirely developed, along with the inclined 

direction of the terrain, so every year, a large amount of alluvium from the hills and mountains is 

deposited in the downstream and coastal areas, forming a plain landscape. However, in the flood 

season with a large flow, the river water rises rapidly, causing widespread flooding, flooding the 

plains, river valleys, and riverbank erosion... drastically changing the landscape. 

2.1.2.5. Land 
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The river basin has eight main soil groups with 20 different soil types: 

Table 2.2. Area of mainland groups in the Kon River basin 
Ordinal Soil type group Area (ha) Percentage % 

1 Humic acrisols 2.084,39 0,80 

2 Ferralsols 175.023,02 66,93 

3 Dystric gleysols 4.042,56 1,55 

4 Leptosols 751,02 0,29 

5 Acrisols 36.713,31 14,04 

6 Fluvisols 29.306,07 11,21 

7 Arenosols 1.913,21 0,73 

8 Salic fluvisols 3.224,72 1,39 

9 River, stream, water surface 8.441,70 3,06 

Total 261.500,0 100 

(Source: Calculation from soil map of Kon river basin) 

Soil is a critical factor in the formation and differentiation of the landscape of the river basin. 

The rich diversity of soil types creates the premise for the development of rich and diverse vegetation. 

The combination of soil and vegetation is a critical indicator that determines the level of landscape 

type. 

2.1.2.6. Vegetation 

Natural vegetation: Evergreen closed forest (primary forest) above 800 m, strongly impacted 

evergreen closed forest (secondary forest) at an altitude of less than 800 m, grassland, secondary 

shrub. 

Plant vegetation: Plantation forests, perennial industrial plants, annual crops, food crops, plants 

in residential areas, construction works, and mangroves. 

Vegetation is the most sensitive of the natural ingredients. The change in vegetation is a visible sign 

of a change in the landscape. Vegetation has a close relationship with other natural components, 

together with them contributing to the diversity of the landscape of the Kon River basin. 

2.1.3. Natural disasters 

Natural hazards are the factors that significantly affect the change of landscape in the Kon 

River basin. The dynamic geological phenomena, geomorphological processes, and the influence of 

climate, hydrology, human activities, etc., have formed all kinds of natural disasters in the Kon River 

basin. Typically landslides, floods, droughts, wash-outs, erosion, saltwater intrusion... Besides, the 

complicated climate change developments will make the occurrence frequency more frequent and 

intense. The intensity of natural disasters is more intense. This resonance entails chain changes of 

other natural elements in the landscape structure. Therefore, this is often seen as the factor that creates 

the mutation of the landscape. 

2.1.4. Socio-economic Conditions Affecting the Landscape of Kon river basin 

2.1.4.1. Population, population distribution, labor resources 

As of 2020, the population size of the Kon River basin in Binh Dinh province is 558,756 people, 

accounting for 34.95% of the province's Population, and the annual population growth rate reaches 

nearly 1.0%. This area is densely populated and is the primary source of labor in socio-economic 

activities throughout the basin. The uneven distribution of population and labor resources affects the 

exploitation and use of land, causing impacts on vegetation and leading to a profound landscape 

differentiation in the basin. 

2.1.4.2. Economic activities affect the landscape of the Kon River basin 
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The activities of developing agriculture, forestry, industrial production, the process of 

urbanization, and infrastructure construction urbanization have changed the landscape of the Kon 

River basin. Different. Therefore, when studying the landscape, it is necessary to consider the process 

of landscape formation and development in connection with the exploitation and use of resources in 

the study area. When humans exploit a specific type of resource, it will have a knock-on effect on 

other resources and lead to a change in the landscape. Therefore, it is necessary to find solutions to 

optimize economic efficiency and minimize negative impacts on the landscape and environment in 

the development process. 

2.2. ANALYSIS OF STRUCTURAL LANDSCAPE OF THE KON RIVER BASIN 

2.2.1. Landscape classification system 

The thesis has proposed a landscape classification system for the Kon River basin for the landscape 

map of the Kon River basin at the scale of 1/10,000, including six levels: Landscape system -> Landscape 

Patriarchy -> Landscape type -> Class landscape -> Landscape subclass -> Landscape type. Shown on the 

map at a scale of 1/100.000, differentiated into one landscape system, one patriarchy, three classes, five 

subclasses, and 141 types of landscapes. 

2.2.2. Analysis of the characteristics, functions, and dynamics of the landscape of the Kon River 

basin 

2.2.2.1. Landscape features of Kon river basin 

In the landscape mapping system of the Kon River basin at the scale of 1/10,000, there are three 

landscape classes, including mountain landscape, hill landscape, and plain landscape. 

- Mountain landscape class: There are two subclasses: Medium mountain landscape subclass, 

Low mountain landscape subclass 

- The hill landscape class: There are two sub-classes: the sub-class of high-hill landscape and 

the sub-class of low-hill and low-lying areas between mountains. 

- Plain landscape class: This class has the smallest area among the three landscape classes with 

about 62,340.42 ha, accounting for 23.84% of the natural area and distributed in the An Nhon and 

Tuy Phuoc districts. 

* Landscape type: The Kon River basin is divided into 141 types of landscapes, excluding 

residential land and water surface. 

2.2.2.2. Functional analysis of the landscape of the Kon River basin 

- Restoration and conservation function: Types of landscape No. 55, 97, 103, 117 and a part of 

landscape area No. 1, 3, 7, 9, 14, 20, 33, and 43 belong to An Toan commune, An Lao), Vinh Son 

(Vinh Thanh), Cat Hung (Phu Cat), both have biodiversity conservation value and have the function 

of watershed protection for the Kon river basin. 

- Function of protection and environmental protection: Landscape types 3, 4, 9, 14, 20, 24, 27, 

33, 35, and 39 have the function of regulating flow, preventing erosion, washing away, helping protect 

the soil layer, limit floods; Landscape types 40, 41, 42, 43, 45, 49, 51, 56, 60, 62, 64 are protection 

combined with agricultural production; Landscape No. 140 is a type of landscape with coastal 

mangrove vegetation, which has the function of preventing coastal erosion, protecting the interior 

land, and limiting saltwater intrusion. 

- Economic development function: Forestry development and protection function (landscape 

No. 15, 16, 24, 25, 32, 34, 35, 40, 42); Functions of agroforestry development and protection 

(landscape 16, 17, 21, 22, 28, 29, 35, 36, 40, 55); Agroforestry development function (46, 48, 57, 61, 



  

11 

 

63, 70, 72, 73,..); Function of agricultural development in mountainous and hilly areas (46, 47, 48, 

52, 53, 54, 57, 58, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 73); Agricultural development function (79, 80, 82, 83, 85, 

126, 127, 130, 131, 133, 134, 137, 138). 

2.2.2.3. Landscape dynamic analysis 

Seasonal rhythms of the landscape: In the rainy season, landscapes in the lowlands (from 71 

to 141) are greatly affected by the flow from upstream, causing erosion and landslides. Landscapes 

of the upper, middle, and alluvial areas, lagoons, and inundation for the landscapes of the downstream 

areas; In the low-rainy season, the coastal dune landscapes have the phenomenon of flying sand filling 

the fields, drastically changing the state of material accumulation of the landscapes here. 

Change in landscape structure under human impact: A change that does not return to the 

original state in a specific direction (positive or negative), creating a massive change in quantity and 

quality. Nature of the natural landscape. 

2.2.3. The differentiation of the landscape of the Kon River basin 

2.2.3.1. The differentiation of the landscape of the Kon River basin 

- Landscape differentiation by elevation: With 75% of the area on the basin being hills and 

mountains, the law of high belts is very evident in the differentiation of landscape features by altitude 

throughout the Kon River basin. Including Landscapes belonging to the belt below 150 m, 

Landscapes belonging to the high belt from 150m - <800m, Types of landscapes in the high belt 800 

m 

- Diversification of the landscape in the East-West direction: Due to the characteristics of the 

geographical location and the distribution of the geological-topographical formations as well as the 

interaction between the sea and the continent, it has created the differentiation of the landscape. The 

landscape of the Kon River basin in the direction of East - West. 

2.2.3.2. Landscape slice 

Slice A - B (Canh Lien - Cat Trinh): This slice clearly shows the landscape differentiation in 

the East-West direction and according to the topographic elevation of the landscape of the Kon River 

basin. From the west of Canh Lien commune, Van Canh district, to the east of Cat Trinh commune, 

Phu Cat district, the A - B section spans about 40 km, in the general inclined direction of the whole 

basin's topography to the Northwest direction. - South East. 

Landscape slices show that the landscape with natural forest cover remains mainly on 

mountainous terrains, mostly medium mountains. The rest is planted forests, perennial trees, and 

annual trees in areas. Low mountains, hills, and low-lying areas between mountains and plains. The 

territory of the Kon River basin has a diversified landscape according to the natural topography. This 

diversity is not only the result of the differentiation of natural components but also diverse 

anthropogenic activities that increase that diversity. 

2.3. LANDSCAPE ZONING FOLLOWING SUB-BASIN 

Landscape zoning by sub-basin of the Kon River basin is carried out based on dividing the 

territory into units with relative homogeneity in composition, properties, and relationships between 

the forming factors as well as the distribution of the landscape. Spatial structure of the landscape. 

Based on grouping landscapes by the bottom-up method, the Kon River basin is divided into three 

regions according to sub-basins: the upstream landscape area (Kon River basin - Binh Tuong) with 

an area of approx. 122,400.0 ha, accounting for 46.7% of the natural area, the middle landscape area 

(Da Hang - Suoi Queo river basin) has an area of 63,040.0 ha, accounting for 24.1% of the natural 
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area and landscape area. Downstream (Dap Da - Tan An river basin) with an area of 76,420.0 ha, 

accounting for 29.2% of the natural area by the natural characteristics and the distinct differentiation 

between areas of the territory. This is also the basis for proposing suitable ecological and economic 

models according to flow dynamics. 

CHAPTER 3. LANGUAGE ASSESSMENT AND POTENTIAL LAND DEVELOPMENT 

FOR ESTABLISHMENT OF ECO-ECONOMIC MODEL IN THE KON RIVER BASIN 

3.1.LANGUAGE ASSESSMENT FOR AGRICULTURE AND FORESTRY DEVELOPMENT 

OF THE CON RIVER BASIN 

3.1.1. Assessment of landscape ecological suitability for agricultural and forestry development 

3.1.1.1. Selection and Classification of evaluation criteria 

Based on scientific bases, principles of landscape assessment research, references [6], [7] from 

other studies in the country, research works on assessing landscape ecological suitability for groups 

of plants, analyzing specific ecological characteristics of each group of trees, combined with practical 

surveys. The author has selected and classified the criteria for assessing landscape ecological 

suitability for some types of production. The primary agricultural and forestry production in the Kon 

River basin is as follows: 

Table 3.1. Classification of landscape assessment criteria for the development of some types and groups of 

plants in the Kon River basin 

Intended use Indicators  
Relevancy 

Very suitable (S1) Suitable (S2) Less suitable (S3) 

1. Group of 

short-term 

upland crops 

(peanut, corn, 

vegetables, 

beans...) 

1. Soil type Pbc, C D, Pc, Py, Pg, Pf Fa, Xa, B, Ba, Fs, 

2. Slope (0) 0 - 3 3 - 8 8 - 15 

3. Thick layer of soil (cm) > 70 > 50 - 70 < 50 

4. Mechanical composition Mixed sand, light soil Medium soil Heavy soil 

5. Rocks exposed Few Scattered Medium Many 

6. Fertility High Medium Low 

7. Total rainfall in the growing 

season (mm) 
> 650 > 450 - 650 350 - 450 

8. Average temperature (0C) 22 - 25 > 25 < 22 

9. Drainage Good Medium Weakness 

2. Group of 

fruit trees 

(mandarin, 

orange, 

grapefruit ..) 

1. Soil type Pc, Pbc Fk, Fu, Xa Fa, B, Ba, Fs, Pf, C, 

2. Slope (0) > 3 - 8 0 - 3 > 8 - 15 

3. Thick layer of soil (cm) > 100 > 70 - 100 50 - 70 

4. Mechanical composition Medium soil 
Mixed sand, light 

soil 
Heavy soil 

5. Rocks exposed Few Scattered Medium Many 

6. Fertility High Medium Low 

7. Amount of rain (mm) > 2.000 - 2.500 1.700 - 2.000 > 2.500 

8. Average temperature (0C) 22 - 25 > 25 < 22 

9. Drainage Good Medium Weakness 

3. Group of 

perennial 

plants 

(cashew, 

coconut…) 

1. Soil type Fk, Fu Fa, Xa Fs, D, B, Ba, C 

2. Slope (0) < 8 8 - 15 > 15 - 25 

3. Thick layer of soil >100 > 71 - 100 50 - 70 

4. Mechanical composition Medium soil Light soil Heavy soil, Mixed sand 

5. Rocks exposed Few Scattered Medium Many 

6. Fertility High Medium Low 

7. Amount of rain (mm) > 2.000 - 2.500 1.700 - 2.000 - 

8. Average temperature (0C) 22 - 25 > 25 < 22 

9. Drainage Good Medium Weakness 

4.Production 

of forest 

1. Soil type Fk, Fs Fu, Fa, Xa D, B, Ba, C 

2. Slope (0) 8 - 15 > 15 - 25 > 25 

3. Thick layer of soil >100 50 - 100 <50 

4. Amount of rain (mm) > 2.000 - 2.500 1.700 - 2.000 - 

5. Average temperature (0C) 22 - 25 > 25 < 22 

6. Vegetative status Planted forest Natural forest Grassland, shrub, perennial 
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industrial plants 

7. Terrain type  Low hill High hill Low mountain 

3.1.1.2. Results of assessment and classification of ecological suitability of tree groups in the Kon 

River basin 

The results of Table 3.2 show that there are 31 types of landscapes (17, 22, 28, 29, 32, 37, 42, 

51, 56 - 59, 61 - 65, 89, 98 - 102, 104 - 108, 110, 112 ) suitable for many different agricultural and 

forestry production purposes (over three purposes). These landscapes are concentrated in hills and 

plains with ecological conditions suitable for many crops, which are favorable for cultivation. 

Besides, there are 63 types of landscapes (14, 16, 19 - 21, 24 - 27, 33, 35, 36, 40, 41, 43 - 46, 50, 54, 

60, 69, 70, 72, 73, 75, 77 - 86, 92 - 94, 111, 113, 119 - 122, 124 - 138) are only suitable for one or 

two purposes due to topographic ecological limitations, steep slopes, poor vegetation cover, thick 

layer of thin soil, poor drainage... 

Table 3.2. Synthesize results of the assessment of landscape ecological suitability at levels S1, and S2 for 

agricultural and forestry development in the Kon River basin 

Landscape type 

Number of 

landscape 

types 

Assessment results Area (ha)  

14, 16, 20, 24, 25, 27, 33, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 60 16 Production forest 49.447,51 

19, 54, 93, 96 4 Perennial plants 1.935,86 

84, 85, 86, 92, 109, 111, 113, 121, 135, 136, 137, 138 12 Short-term dry cultivation 7.863,61 

72, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134 

20 Short-term dry cultivation - Fruit 12.607,41 

21 1 Perennial plants - Production forest 75,69 

69, 70, 88, 94, 119, 120, 122 7 
Short-term dry cultivation - Perennial 
plants 

2.566,76 

26, 46, 75 3 
Short-term dry cultivation - Production 

forest 
2.729,53 

52, 66, 67, 68 4 
Short-term dry cultivation - Perennial 
plants - Production forest 

906,50 

37, 58, 59, 64, 65, 89, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 

107, 108, 110, 112 
19 

Short-term dry cultivation - Fruit - 

Perennial plants 
17.318,36 

22, 28, 29 3 Fruit - Perennial plants - Production forest 580,36 

17, 32, 42, 51, 56, 57, 61, 62, 63  9 
Short-term dry cultivation - Fruit - 

Perennial plants - Production forest 
11.187,29 

* Summary of the suitable area by sub-basin 

Based on the results of landscape assessment for crops, the author statistics the area of 

landscapes with very appropriate classification results (S1) and suitable (S2) according to sub-basins: 

Table 3.3. Area of landscapes classified as S1 and S2 by sub-basin 

T

T 
Sub-basin 

Short-term dry 

cultivation 
Group of Fruits Perennial plants Production forest 

Area (ha) % Area (ha) % Area (ha) % Area (ha) % 

1 Kon - Binh Tuong 15.978,95 29,0 14.200,82 33,7 14.931,11 42,6 34.154,01 52,6 

2 Đa Hang - Suoi Queo 11.483,98 20,8 9.416,98 22,3 7.559,94 21,6 21.951,61 33,8 

3 Đap Đa - Tan An 27.716,53 50,2 18.577,80 44,0 12.581,96 35,8 8.821,26 13,6 

Total S1, S2  55.179,46 100 42.195,61 100 35.073,01 100 64.926,88 100 

Short-term upland crops can grow well in the Dap Da - Tan basin in the lower Kon River delta 

(An Nhon, Tuy Phuoc, Phu Cat districts); There is 27,716.53 ha of suitable short-term dry crop area, 

accounting for 50.2% of the total suitable area of this group of plants in the whole basin. Meanwhile, 

the upper and middle regions are less favorable for this group of crops. 

The group of fruit trees is relatively suitable in the sub-basins but mainly concentrated in 2 

basins: Kon - Binh Tuong and Dap Da-Tan An. Which Dap Da - Tan An basin has the largest suitable 

area (18,577.80 ha, accounting for 44.0% of the area of suitable landscapes of this group of trees). 

Areas in the Kon River basin are favorable for developing perennial industrial crops. The most 
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significant area is the Kon - Binh Tuong basin upstream (with 14,931.11 hectares of suitable area, 

accounting for 42.6%), followed by the Dap Da - Tan An basin, accounting for 35. 8%, Da Hang - 

Suoi Queo basin accounts for 21.6%. All sub-basins of the Kon River basin have suitable conditions 

for planting production forests. Most of the area for developing suitable production forests is 

concentrated in the hills and low mountains of the Kon - Binh Tuong basin (52.6%) and Da Hang - 

Suoi Queo (33.8%). This is an area with great potential for development of production forests. 

3.1.2. Evaluation of socio-economic and environmental efficiency of some types of land use by 

landscape unit 

3.1.2.1. Economic efficiency of some types of land use by landscape unit 

The author uses survey methods, sociological investigation, and cost-benefit analysis to 

evaluate the economic efficiency of some land use types. Specifically, the criteria used for economic 

efficiency assessment are as follows: Present value/household/year (PV/household/year), current 

value/ha/year (PV/ha/year) for annual plants, net present value/household/year (NPV/household/year) 

and net present value/ha/year (NPV/ha/year) taking into account a discount factor of 7.5% for 

perennials and benefit-cost ratio (BCR). From the economic efficiency assessment results of each 

type of agricultural and forestry production, the average profit of households growing short-term 

crops is the highest at 49.527.000 VND/ha/year, and the lowest is the farmers' profit. Households 

grow perennial industrial crops (7.846.000 VND/ha/year). Regarding the average efficiency of capital 

use in a year, the afforestation households have high efficiency (BCR=3.2). The lowest is the short-

term dry crop growing households (BCR=2.0). Based on the classification and scoring shown in Table 

3.5, the author assessed the economic efficiency of the landscape types according to the problem of 

multiplying the average of two criteria PV, NPV/ha/year, and BCR. 

Table 3.5. Economic efficiency of the main crop groups 

Criteria 1 score 2 score 3 score 

1. PV; NPV/ha/year* 7.846.000 - 21.739.667 21.739.667- 35.633.333 35.633.333 - 49.527.000 

2. BCR** < 1,5 > 1,5 - < 2 ≥ 2 

*According to the investigation results and **Circular 60 TT-Ministry of Natural Resources and Environment: 

Regulations on a land survey and assessment techniques 

3.1.2.2. Social efficiency of some types of land use by landscape unit 

Level of labor attraction and job creation: The survey results show that the average amount of 

labor required for production is as follows: Annual plants 84 dong/ha, fruit trees 125 dong/ha, 

perennial industrial plants 161 labor/ha, acacia plantation with 235 labor/ha. In addition to direct 

labor, acacia plantations, and perennial industrial trees also create indirect jobs for many other people 

doing services related to exploitation and processing. The number of laborers in the family is always 

used to the maximum, depending on the needs and scale of the production model; households hiring 

more outside workers have contributed to attracting labor, creating limited jobs. Social evils, political 

stability, social order, and safety. 

The level of farmers' access to technology: Among the types of production assessed, technical 

requirements for perennial INDUSTRIAL crops and fruit trees are the highest because they have to 

comply with many regulations on density. Trees, pruning branches to create a canopy, fighting 

storms, preventing pests and diseases on time, with the suitable objects, at the right time... Annual 

trees are grown by people for a long time, so they have much experience, and it is easy to apply some 

more techniques. New techniques, planting season, pest detection, and timely treatment can give high 

yields. 

3.1.2.3. Environmental efficiency of some types of land use by landscape unit 

Table 3.7 shows that in terms of socio-economic and environmental efficiency in the four types 
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of production surveyed, production forest is a highly efficient type. However, the average profit is 

not high and has a cycle time. Long-term production will bring stable income and, high environmental 

efficiency, sustainable for society. Then come perennial industrial crops, fruit trees, and short-term 

dry crops. If the socio-economic and environmental efficiency is quantified according to the levels: 

high, medium, and low, corresponding to points 3, 2, and 1, Only the indicator of technical 

accessibility will have the opposite score of 1, 2, 3, respectively, with high, medium, and low. The 

results can be classified and evaluated the socio-economic and environmental efficiency of different 

types of products as shown in Table 3.7. 

Table 3.7. Synthetic assessment of socio-economic and environmental efficiency of some types of 

production by landscape unit in the Kon River basin 

TT 
                      Type of production 

Criteria 

Short-term 

dry 

cultivation 

Group of 

Fruits 

Perennial 

plants 

Production 

forest 

1 PV/ha/year, NPV/ha/year 
High Low Low Low 

3 1 1 1 

2 BCR 
High High High High 

3 3 3 3 

3 Attracting labor and creating jobs 
Low Medium High High 

1 3 3 3 

4 People's level of access to technology 
Low High High Medium 

3 1 1 2 

5 Prevent soil erosion 
Low Medium Medium High 

1 2 2 3 

6 The level of maintenance of soil protection 
Low Medium Medium High 

1 2 2 3 

Overall rating 1,73 1,82 1,94 2,33 

Table 3.7 shows that, regarding socio-economic and environmental efficiency in the four 

types of production surveyed, production forest is a highly efficient type. Although the average profit 

is low, it has a good cycle. A long production cycle will bring stable income, high environmental 

efficiency, and social sustainability. Then came perennials, fruit trees, and short-term crops. 

3.1.3. Synthetic assessment of landscape according to eco-economic approach 

The integrated assessment of landscapes integrates ecological suitability assessment, 

economic efficiency assessment, and environmental and social sustainability assessment. Based on 

the results of ecological suitability assessment scores, economic efficiency assessments, and 

environmental and social sustainability assessments, a composite assessment is carried out according 

to the problem of multiplying the average of 3 evaluation scores. Ingredients mentioned above. 

Table 3.3. Summary of results of landscape eco-economic assessment of some types of products in 

the Kon River basin 

Plants 

Rating results 

Classification 
Number of 

landscape types 
Landscape types Area (ha) 

Short-term 

dry 

cultivation 

S1 0 - 0 

S2 74 
17, 26, 32, 37, 42, 46, 51, 52, 56 - 59, 61 - 70, 72, 73, 75, 77 - 86, 88, 89, 91, 

92, 94, 98 - 102, 104 - 113, 119 - 122, 124 - 138 
55.179,46 

S3 10 18, 47, 48, 53, 54, 87, 90, 93, 95, 96 3.999,36 

Group of 
fruit trees 

S1 0 - 0 

S2 54 
17, 22, 23, 28 - 32, 37, 42, 51, 56 - 59, 61 - 65, 72, 73, 77 - 83, 89, 91, 98 - 

102, 104 - 108, 110, 112, 124 - 134 
42.195,61 

S3 15 21, 47, 52 - 54, 75, 88, 90, 93 - 96, 109, 111, 113 3.994,73 

Group of 

perennial 
plants 

S1 0 - 0 

S2 50 
17, 19, 21 - 23, 28, 30 - 32, 37, 42, 51, 52, 54 - 59, 61 - 70, 88 - 89, 91, 93, 

94, 96, 98 - 102, 104 - 108, 110, 112, 119, 120, 122 
35.073,00 

S3 9 47, 53, 75, 90, 95, 109, 111, 113, 121 2.863,37 

Production 

of forest 

S1 6 28, 40, 42, 51, 60, 62 4.635,66  

S2 32 
14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 41, 43, 44, 44, 45, 46, 

50, 52, 56, 57, 61, 63, 66, 67, 68, 75 
60.507,16  

S3 0 - 0 

Table 3.8 shows that the assessment results of landscape ecological suitability for the main 
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types of agricultural and forestry products have a very suitable rating (S1). However, when assessing 

the landscape according to the ecological and economic approach, there is only one type of production 

forest, keeping the number of landscape types ranked as very suitable (S1). The main reason is that 

the average profit or the social and environmental sustainability of the product types is low, which 

makes the ranking of the composite assessment results lower than the results of the biologically 

appropriate assessment. 

3.2. ANALYSIS OF THE CURRENT STATUS AND EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION MODELS IN THE STUDY AREA 

3.2.1. Structural analysis of ecological and economic models in the Kon River basin 

- Kon - Binh Tuong sub-basin: The economic models of the region are highly dependent on 

natural conditions, with the popular models of Farm - Barn - Upland, Farm - Garden - Barn - Upland 

- Forest, Upland fields - Pond - Barn. The main components of that model are fields, gardens, barns, 

shifting cultivation, and forests. This is a sub-basin of the upper Kon River with high and steep terrain. 

The vegetation is mainly evergreen forest, where the flat surface is used for cultivation. 

Environmental issues and natural disasters: The sub-basin is strongly affected by two types of 

natural disasters: rain, floods and landslides, and landslides. This area has many risks of heavy rains 

and floods every year. The level of damage, according to statistics, is usually less than in other 

regions. In this sub-region, some places have a high risk of landslides and landslides (An Lao, Vinh 

Thanh). 

- Da Hang - Suoi Queo sub-basin: Common models are Garden - Barn, Field - Barn, Garden 

- Barn - Forest, Field - Garden - Barn, Field - Barn - Forest, Garden - Forest. The main components 

are fields, gardens, barns, and forests; There are two main components: garden and barn. This is the 

middle area of the basin, so the composition of crops and livestock in the model also begins to change 

compared to the upstream area. 

Environmental issues and natural disasters: This sub-basin is affected by all three natural 

disasters: rain, flood and drought, landslide, and landslide. Due to the reduced watershed forest area, 

this sub-region has a high risk of landslides and landslides in the western mountainous Van Canh 

district. Van Canh district is also a place with a moderate risk of drought. In addition, the eastern part 

of the sub-region (Tay Son district) is at risk of heavy rainfall yearly [67]. 

- Dap Da - Tan An sub-basin is the lower Kon River delta with low-lying features along rivers 

and streams. The diversity of components in the model decreases in this region. The models here have 

only 2-3 components, mainly fields, gardens, barns, ponds, and forests. Common plantations are 

acacia. Wet rice fields, interspersed with short-term dry crops, are mainly cassava, corn, peanuts, and 

vegetables of all kinds. The garden mainly grows fruit trees (mango) or perennial industrial crops 

(cashew, coconut). Raising cows (3 heads), pigs (3 - 5 heads), chickens (30 - 50 heads), and small-

scale fish ponds. 

Natural disasters and environment: The sub-basin is mainly affected by two natural disasters: 

floods and droughts. The damage is often more severe during the annual floods than in the mountains. 

Drought in the sub-basin is at medium risk, concentrated in (Tay Son, Tuy Phuoc, and Van Canh). 

The current state of the environment in this sub-region is wastewater pollution due to industrial and 

agricultural production activities. 

3.2.2. Evaluating the effectiveness of some ecological and economic models in the Kon River 

basin 
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The actual survey, the results of Table 3.10 show that the models bring high profits such as 

(Field - Garden - Pond - Barn - Forest, Garden - Pond - Barn - Forest, Field - Garden - Barn - Forest, 

Field - Garden - Barn - Upland farming - Forest, Garden - Barn - Forest (profit over 100 million 

VND/year after discounting) usually has a low number of households investing in. The economic 

efficiency of the models depends a lot. Factors include application model, investment capital, area 

size, natural conditions, livestock breeds, plants, farming techniques, and human resources... Models 

range from 3 - 4 components have created a link in the material-energy cycle in production, taking 

advantage of by-products and protecting the environment. However, the most significant limitation 

of current models is the need for more arable land, capital, and local labor resources. 

Table 3.10. Average economic efficiency of ecological economic models (the year 2019 – 2020) 

TT Eco-economic models 
Average area 

(ha) 

Average profit 

million Dong /year 

Total 

(household) 
Percentage (%) 

1 Field - Pond 0,45 42 11 2,86 

2 Garden - Barn 0,65 67 22 5,73 

3 Field - Barn 0,25 50 90 23,44 

4 Field - Garden 0,45 39 25 6,51 

5 Garden - Forest 1,83 79 15 3,91 

6 Garden - Pond - Barn 1,09 117 10 2,60 

7 Field - Garden - Barn 0,56 80 127 33,07 

8 Field - Barn - Forest 1,5 120 14 3,65 

9 Garden - Barn - Forest 1,89 143 19 4,95 

10 Field - Garden - Pond 0,80 77 15 3,91 

11 Milpa - Pond - Barn 1,15 109 2 0,52 

12 Milpa - Garden - Barn 1,1 112 2 0,52 

13 Field - Barn - Milpa 1,25 81 1 0,26 

14 Field - Garden - Barn - Forest 2,84 162 10 2,6 

15 Garden - Pond - Barn - Forest 3,08 227 7 1,82 

16 Field - Garden - Pond - Barn 1,26 123 9 2,34 

17 Field - Garden - Pond - Barn - Forest 3,33 237 3 0,78 

18 Field - Garden - Barn - Milpa - Forest 3,25 199 2 0,52 

Tổng   384 100 

3.3. ASSESSMENT OF POTENTIAL LAND DEVELOPMENT 

3.3.1. Determine criteria and evaluate potential degradation of land according to each criterion 

The thesis selects 6 basic criteria in assessing the potential for land degradation in the Kon river 

basin, including: soil type, slope, soil thickness, topographic elevation, topography, geomorphology and 

extremes of climate. After that, with 3 levels of intensity of degradation potential (strong, medium and weak) 

for assessment of potential land degradation, serving the orientation of proposing eco-economic 

development associated with resource protection. land. At the same time, the levels of weak, medium, and 

strong are assigned with the corresponding scores 1, 2 and 3, serving the general assessment and zoning of 

the potential for land degradation in the specific Kon river basin: 

- Soil type: Through research and consultation with experts, the level of risk of degradation of soil 

types in the Kon River basin is determined in Table 3.11 and Appendix 1, Figure 4. The evaluation results 

show that the intensity is moderate to strong degradation potential occupies most of the territory (78.5% of 

the natural area). 

Table 3.11. Evaluation of potential degradation of soil types in the Kon river basin 

Intensity of soil 

degradation 
Soil type 

Area (ha) Percentage 

% 

Strong (3 score) Arenosols (C, Cc); Salic fluvisols (M, Mn); Acrisols (Xa, B, Ba); Ferralic Acrisols (Fa), 
Leptosols (E). 

196.768,6 75,2 

Medium (2 score)  Gleyic Fluvisols (Pg); Ferralic Acrisols (Fp); Humic acrisols (Ha) 8.658,5 3,3 

Weak (1 scoe)  Dystric Fluvisols (Pbc), Dystric Fluvisols (Pc), Dystric Plinthosols (Pf Dystric 

Fluvisols (Py); Rhodic Lixisols (Fk, Fu), Ferralic Acrisols (Fs); Dystric gleysols (D) 
47.250,1 18,1 

 River, stream 8.822,81 3,4 

Source: Compiled from evaluation results 

- Slope: The results of classification and assessment are determined: The potential for 
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degradation is strong in areas with a common slope > 250 (about 28,792.8 ha, accounting for 11.0% 

of the area) ; The potential for degradation was average in areas with common slope from 8 to 250 

(about 98,382.0 ha, accounting for 37.6%) and weak degradation in areas with slope < 80 (about 

125,502.5) ha, accounting for 48.0% of the entire basin area). 

- Soil thickness layer: To assess potential soil degradation from the thick layer criterion, conduct 

a layer extraction from the soil map, grouping according to defined levels, thereby assigning the value 

of degradation intensity to serve. for the evaluation.  

Table 3.12. Evaluation of potential for degradation of soil thickness criteria in Kon river basin 
Intensity of soil degradation Thick layer of soil Area (ha) Percentage % 

Strong (3 score) < 50 cm 116.403,7 44,5 

Medium (2 score)  50 - 100 cm 44.834,9 17,1 

Weak (1 scoe)  > 100 cm 91.438,6 35,0 

   Source: Compiled from evaluation results 

- Topographic elevation: The degree of degradation is strong in areas with high terrain > 700 

m (about 32,401.7 ha, accounting for 12.4% of the natural area); moderate degradation in areas with 

elevations from 300 - 700 m (about 133,500,6 ha, accounting for 51.1%) and weak degradation in 

areas with common elevations < 300 m (about 95,597.8 ha) occupies 36.6.1% of the natural area). 

- Topography and geomorphology: The strong degree of degradation usually occurs in the 

strongly dissected medium dome or mountain topography, straight slopes, and erosional slopes (about 

159.312,1 ha, accounting for 61.0 ha) % natural area); The average degree of degradation is in the 

topography of gently sloping hills, undulating hills, erosion, volcanic plateau surface, high leveled 

surface, medium cleavage (about 10.298,0 ha, accounting for 3.9%). acreage); The degree of 

degradation is weak in areas with plain topography, low-lying areas between mountains, plains, 

erosion-accumulation valleys, flat terrain or slightly inclined to river beds, wide valleys (about 

91.889,9 ha, accounting for 35.1% of the natural area). 

- Climate extremes: The results of the assessment of potential land degradation due to climate 

extremes show that the Kon River basin has a vigorous degradation intensity (the area has a dry 

season of 3-4 months, hot climate, rain 1,700 - 2,000 mm), moderate degradation (3.4 dry months, 

slightly hot climate, rain 2,000 - 2,500 mm) and weak degradation (< 2 months dry, slightly excellent, 

rain over 2,500 mm) ) in Appendix 1, figure 4. 

3.3.2. Land degradation potential according to the landscape of Kon River basin, Binh Dinh 

province. 

The combined assessment results show that the potential for land degradation in the Kon River 

basin is relatively large. The total area with moderate to potential solid soil degradation accounts for 

78.5% of the basin area, mainly concentrated in mountainous districts such as An Lao, Vinh Thanh, 

and Van Canh in the upper and middle areas. ; some coastal areas downstream of the Kon River. 

Table 3.13. Potential for land degradation in the sub-basins in the Kon River 

TT Sub-basin 
Intensity of soil degradation River, Stream 

(ha) 
Total 

Strong Medium Weak 

1 Kon - Binh Tuong  
Area (ha) 28.953,1 72.493,3 18.220,3 2.373,3 122.040,0 

% 23,7 59,4 14,9 1,9 100 

2 Đa Hang - Suoi Queo  
Area (ha) 14.883,1 41.373,7 4.532,7 2.250,5 63.040,0 

% 23,6 65,6 7,2 3,6 100 

3 Đap Đa - Tan An  
Area (ha) 7.927,8 47.320,0 16.973,2 4.199,0 76.420,0 

% 10,4 61,9 22,2 5,5 100 

4 
Total Area (ha) 51.764,0 161.187,0 39.726,2 8.822,8 261.500,0 

Percentage % 19,8 61,6 15,2 3,4 100 
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3.4. PROPOSED ECO-ECONOMIC MODEL FOR REASONABLE USE ORIENTATION OF 

THE KOREA RIVER BASINS 

3.4.1. The basis for proposing ecological, economic models 

3.4.1.1. Results of landscape synthesis assessment and assessment of land degradation potential in the 

Kon River basin 

- Landscape integrated assessment (evaluating ecological suitability, assessing economic efficiency, 

assessing environmental and social sustainability): There are 74 types of landscapes with an area of 

55.179,46 ha, accounting for 21,1% of the natural area is suitable for short-term upland crops; there are 54 

types of landscapes, with an area of 42.195,61 ha, accounting for 16.1% of the natural area suitable for fruit 

trees; there are 50 types of landscapes, with an area of 35.073,00 ha, accounting for 13,4%, suitable for 

perennial industrial plants; There are 38 types of landscapes, covering an area of 65.142,8 ha, accounting 

for 24,9% of the natural area suitable for production forests. These results show that the Kon River basin 

has the potential to be suitable for agricultural and forestry development and convenient for the 

establishment of ecological and economic models with many different crops. 

Analyze the current status and effectiveness of eco-economic models of the basin: the models 

usually have at least two components, a maximum of 5. The model occupies a high proportion (Reds 

- Garden - Barn account for 33,07% of surveyed households), distributed in all landscape areas. Model 

of Farm - Garden - Barn - Forest, Garden - Pond - Barn - Forest, Field - Garden - Pond - Barn, Field 

- Garden - Pond - Barn - Forest, Farm - Garden - Barn - Upland farming - Forest occupies only 8, 

59% in the hills and valleys with low-lying terrain. In the group of models, there are two components, 

the Farm- Barn model accounts for a high rate of 23,44%, the average profit is 50 million VND/year, 

and low social and environmental performance. The model group has three components. The model 

with the highest average profit is Garden - Barn - Forest (143 million VND/year), accounting for only 

4,95%; of average social and environmental performance. The model group from 4-5 components all 

have a profit of over 100 million VND/year with high social and environmental efficiency. 

- Assessment of land degradation potential in the Kon River basin: The degree of land 

degradation potential is moderate to strong, respectively, as follows: Kon - Binh Tuong sub-basin is 

101.446,4 ha, accounting for 38,8% of the natural area. Course; Suoi Hang - Da Queo sub-basin is 

56.256,8 ha, accounting for 21,5%; Dap Da - Tan An sub-basin is 55.247,8 ha, accounting for 21,1% 

of the natural area. In addition, the dominant degradation level of the landscape types in the Kon 

River basin has a strong potential for degradation: There are ten types of landscapes, with an area of 

3.897,91, accounting for 1,49% of the natural area; average degradation potential: 194.557,10 ha, 

accounting for 74.0% of the natural area; 47 types of landscape with weak degradation level, the area 

is 26.062,44 ha, accounting for 9,97% of the natural area. 

In addition, the proposed basis also references the development orientations of Binh Dinh 

province: The master plan for the socio-economic development of Binh Dinh province in the period 

of 2020 - 2030; a master plan for the development of crop production with orientation to 2030; land 

use planning to 2030, environmental protection planning 2020 - 2030 in which, all agree on the view 

that sustainable agricultural and forestry development is the strategic goal of the province. 

3.4.1.2. Orientation planning for agricultural and forestry development in the Kon River basin 

+ Agriculture: 

Annual crops: For rice, peanuts, maize, and cassava, the development direction follows the 

"big field" model along a sustainable value chain. Maintain the status quo and flexibly use the existing 
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rice cultivation area, depending on the conditions of each region, to convert some inefficient rice 

cultivation areas to other more effective crops.  

Perennial industrial crops: Increase the area of coconut trees to about 10.000 ha, of which the 

industrial coconut area accounts for 70-80%, and the drinking coconut area accounts for 20-30%. 

Maintain area of mango trees 1,300 ha, Kon river basin 530 ha. By 2030, the area of the Kon River 

basin will be 3.500 ha. 

Livestock: To develop husbandry in the direction of concentration, large-scale, and high-tech 

applications in midland and mountainous districts with a large land area to ensure livestock husbandry 

conditions as prescribed. By 2025, the cow herd will reach 330.000 heads. By 2030, there will be 

350.000 animals. Pig herd in 2025 will reach 1.100.000 heads. 

+ Forestry: Maintain existing natural forest area until 2030, focus on planting production 

forests until 2025, and maintain them until 2030. Increase forest coverage to 58.0% by 2025, and 

other years next remain at 58.0%. The total area of protected forest by 2030 is 154.591,1 ha. 

+ Fisheries: To restructure the fisheries sector to modernize fisheries, especially offshore 

aquaculture and exploitation. Developing shrimp farming applying high technology, biosecurity, 

minimizing environmental pollution; building intensive white leg shrimp farming areas, applying 

technology. The aquaculture area in 2030 is about 4.700 ha, including 2.300 ha for salt and brackish 

water culture and 2.400 ha for freshwater culture, cultured on reservoirs of 35.000 m3. 

3.4.1.3. Orientation of regional planning for agricultural and forestry development in the Kon 

River basin 

- Mountainous areas: Stabilize wet rice growing areas to meet local food needs; development 

of medicinal plants, legumes, fruit trees, maize, cassava... development of farm-scale husbandry, 

application of high technology.  

- Midland region: Prioritize the development of maize, cassava, peanuts, rice, cashew, feed 

crops, fruit trees, etc. To develop livestock production on a farm scale, apply high technology, and 

build safe breeding areas. Whole. To develop freshwater fish farming areas in irrigation reservoirs by 

existing conditions and market expansion.  

- Plains: To focus on developing commercial rice and seed rice; to develop production areas for 

peanuts, corn, and vegetables of all kinds; invest in intensive farming to improve the quality of 

processed and watered coconuts. High-tech and current breeding projects.  

- Coastal plains, foothills, and islands. The main task is to build a system of wind and sand 

protection forests in coastal areas and restore mangrove ecosystems along estuaries and coastal areas. 

3.4.1.4. Orientation of planning for environmental protection in the Kon river basin 

- Environmental protection planning according to environmental zoning: (1) Strictly protected 

areas; (2) Emission-restricted zones (3) Other areas; Planning for water environment protection in the 

Kon river basin: The boundary from Phu Phong town to Tay Xuan town is 2 km downstream from 

the Tan An bridge area. Agricultural water supply function. In addition, this river section is the source 

of a large amount of wastewater from industrial parks - industrial clusters, so priority measures should 

be taken for protection.  

3.4.2. Proposing some ecological, and economic models in the Kon River basin 

3.4.2.1. Spatial orientation for agricultural, forestry, and fishery production in the Kon River basin 

After comparing with the current situation and based on the results of the landscape 

assessment, it shows that the ability to combine components of the eco-economic model on a 
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landscape unit is tremendous. In there: 

- Combined forestry model: There are seven types of landscape, total area of 1.472,27 ha, 

accounting for 0,6% of a natural area. Landscape types are mainly distributed in the sub-layers of low 

mountains, high hills, and low hills, with the vegetation being planted in forests, perennial industrial 

plants, grasslands, and shrubs that function as forestry development and protection. Usually, these 

types of landscapes are the models Garden - Forest, Garden - Barn - Forest, Field - Garden - Barn - 

Upland - Forest, Garden - Pond - Barn - Forest. These are also models with high economic efficiency. 

- Model of agro-forestry: There are nine types of landscape, total area of 7.376,12 ha, 

accounting for 2,8% of a natural area. Distributed mainly in hilly areas with the current status of 

grassland, shrubs, perennial industrial plants, and annual plants. On different types of landscapes, 

people often arrange the following models: Garden - Pond - Barn, Field - Barn - Forest, Upland 

farming - Pond - Barn, Upland farming - Garden - Barn, Field - Garden - Barn - Forest. 

- Agricultural models: There are 33 types of landscapes suitable for implementing combined 

cropping models, with a total area of 32.498,70 hectares, accounting for 12,4% of the natural area. 

Distributed along river valleys and plains with vegetation, mainly crops. Therefore, the ecological 

and economic models here usually have two components. Most of these landscape types are models 

of Field - Barn, Field - Garden, Field - Pond, and Garden - Barn. 

3.4.2.2. Orientation of eco-economic models by sub-basin 

Based on the study of landscape characteristics, landscape synthesis assessment with an eco-

economic approach according to sub-basins, integrated with the assessment of the potential for land 

degradation in the Kon river basin; actual exploitation and use efficiency and effectiveness of current 

eco-economic models of the basin concerning: Master plan for socio-economic development of Binh 

Dinh province in the period of 2020 - 2030; master plan on development of crop production with 

Orientation to 2030; land use planning to 2030, environmental protection planning 2020 - 2030 in 

which, all agree on the view that sustainable agricultural and forestry development is the strategic 

goal of the province. The author has proposed five eco-economic models for agricultural and forestry 

development in 3 sub-basins of the upper, middle, and lower Kon River, specifically: Model Garden 

- Stable - Forest - Ecotourism, model of Field - Garden - Pond - Barn - Forest in Kon - Binh Tuong 

sub-basin; the model of Upland - Garden - Barn - Forest and the model of Field - Garden - Barn - 

Forest in Da Hang - Suoi Queo sub-basin; Farm - Garden - Stable model in Dap Da - Tan An sub-

basin. 

3.4.3. Solutions to apply the ecological, economic model in the Kon river basin 

3.4.3.1. Policy solutions 

* Land policy: Review of planned projects using agricultural land; fully implement the policy 

of land rent exemption and reduction; implement the work of consolidation and exchange of plots 

associated with the process of building new countryside in the communes;.. 

* Regarding labor policy and human resource training: Training technical staff and managers 

at all levels, especially at the commune level; Strengthen the capacity of the agricultural extension 

system, the plant protection system, the quality management system of agriculture, forestry, and 

fishery from the province to the grassroots;... 

3.4.3.2. Solution on product consumption market 

Expand and consolidate the circulation of goods, strengthen cooperation relationships with 

organizations, trading companies, import-export companies, have incentive policies on prices to 
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dominate the market; Organize consumption for farmers by organizing businesses associated with 

farmer households in the form of "big fields", signing sales contracts right from the beginning of the 

production season; Creation of circulation channels with the participation of cooperatives;… 

3.4.3.3. Solutions for production investment capital 

- State budget capital: Integrating funds from national program funds, government bond capital, 

and development investment capital to invest in irrigation infrastructure, rural transport, support new 

varieties, and rural vocational training...; Credit capital: It is necessary to simplify loan procedures in 

order to increase access to credit capital for agricultural and rural areas, especially in unsecured loans 

for farmers; Other sources of capital: Increasing the attraction of ODA and aid capital;... 

3.4.3.4. Science, technology, and environmental solutions 

Continue to promote the application of Good Manufacturing Practices (VietGAP); It is 

necessary to create a close link between agriculture and industry; Regularly disseminate agricultural 

extension work in cooperation with agricultural science research institutes and agencies to apply new 

Science and technology, production techniques to farmer households; Orienting the application of 

high technology to crops with stable consumption markets in ecological, economic models in the 

basin; Promote the management, protection and effective use of natural resources in the direction of 

integrated management of river basins. 

3.4.3.5. Solutions for production organization 

Encourage the development of forms of cooperation and association in production associated 

with agricultural product consumption, building large fields; Consolidate existing cooperatives, 

merge or dissolve weak and ineffective cooperatives; at the same time, establish new cooperatives 

for livestock, forestry, fisheries, and cultivation; Developing production models based on cooperation 

with scientists, research institutes, universities; Developing household economy: Creating conditions 

for the household economy to develop commodity production in the direction of forming large fields 

on small plots, linking production in chains; Farm economic development: Create conditions for 

households to expand their area to be recognized as a farm and fully enjoy the State's policies; 

Developing cooperative economy: Encourage the development of cooperative groups, based on 

alliances of farmer groups to cooperate, share experiences, and organize product consumption. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

1. CONCLUSION 

1. The analysis and assessment of the landscape in the direction of eco-economy is a 

prerequisite in determining the territory's potential in agro-forestry development by building an 

ecological-economic model. Evaluating the socioeconomic and environmental effects of existing 

agro-economic models contributes to making the optimal choice when building models. This is a 

reliable scientific basis to orient the rational use of the landscape and propose sustainable eco-

economic models in the study area. 

2. Kon River basin is the largest basin in Binh Dinh province. The natural components and 

landscape are differentiated according to natural laws from East to West, low to high, and upstream 

to downstream. River basin, clearly showing the characteristics of a river basin in Central Vietnam. 

Kon River basin belongs to the type of landscape type of closed tropical evergreen humid monsoon 

forest, including three landscape layers, five sub-classes, and 141 types of landscapes synthesized in 

3 sub-basins. The base unit in landscape assessment is the type of landscape. Based on the results of 

landscape assessment according to the purpose of use and analysis of the current status of some 

models in the basin, the author has proposed some ecological and economic models suitable for 

agricultural and forestry development. This is the scientific basis for the proposal to orient the planông 
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nghiệping and use of the territory from the general to the detailed. 

3. The results of the landscape synthesis assessment for agricultural and forestry development 

show that the Kon River basin has excellent potential for agricultural and forestry development, which 

is the basis for proposing ecological and economic models in the river basin. Area. Areas of 

landscapes with appropriate levels (S1, S2) for production types are as follows: short-term upland 

crops have 55.179,46 ha (21,1% of the natural area); fruit trees 42.195,61 ha (16,1% of the natural 

area) perennial industrial plants have 35.073,00 ha (13,4% of the natural area), production forests 

have 65.142,8 ha (24,9% of the natural area). 

4. The potential for land degradation in the Kon River basin is relatively large. The total area 

with moderate to potential solid soil degradation accounts for 78,5% of the natural area, mainly 

concentrated in mountainous districts such as An Lao, Vinh Thanh, and Van Canh in the upper and 

middle areas; some coastal areas downstream of the Kon River. 

5. Spatial orientation of using Kon river basin combined with proposing five eco-economic 

models in 3 river basin landscapes: Kon - Binh Tuong sub-basin (Garden - Barn - Forest - Tourism 

model ecology, model of Field - Garden - Pond - Barn - Forest); Da Hang - Suoi Queo sub-basin (the 

model of milpa - garden - barn - forest, and model of field - garden - barn - forest); Dap Da - Tan An 

sub-basin (the model of Field - Garden - Barn). These models are suitable for the main functions of 

each sub-basin, allowing for maximization of the natural potential and limiting the impacts on the 

environment and society in each sub-basin and the basin as a whole. Area. 

6. From the research results, the thesis has proposed five solutions to apply the ecological and 

economic model in the Kon River basin: Policy solutions, product consumption market solutions, and 

solutions. On capital, solutions on science, technology, and environment, and solutions on production 

organization. 

2. RECOMMENDATIONS 

- The approach to landscape research and assessment combined with a practical evaluation of 

current economic models in river basins in research on the scientific basis for building ecological 

economic models can be continued. Continue to apply for other river basins with similar geographical 

conditions to the Kon River basin to supplement and perfect the methodology and research methods. 

- The results suggest several ecological and economic models that can be used for other 

purposes in the planning requirements for the use of the territory with the goal of sustainable 

development. 

- It is necessary to continue to research and apply quantitative methods to assess eco-economic 

models' social and environmental effects. This will contribute to increasing the feasibility of applying 

the models into practice. 
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